TUẦN 1 
KỂ CHUYỆN
TIẾT 1: LÍ TỰ TRỌNG
I MỤC TIÊU
  
KT:  Dựa vào lời kể của GV và tranh minh hoạ, HS kể được từng đoạn  và kể nối tiếp câu chuyện, biết kết hợp lời kể với điệu bộ, cử chỉ, nết mặt.
 
 KN:  Hiểu ý nghĩa câu chuyện:Ca ngợi Lý Tự Trọng giàu lòng yêu nước,dũng cảm bảo vệ đồng đội,hiên ngang bất khuất trước kẻ thù.
  
TĐ:  Hs tự giác, say mê học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
GV: Tranh minh hoạ, bảng phụ.

HS: Chuẩn bị bài ở nhà. VBT.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của trò

	I, Bài mới:

1, Giới thiệu bài(2'): Trực tiếp

2, Giáo viên kể chuyện(10')

* Kể lần 1: Viết tên các nhân vật trong truyện: Lí Tự Trọng, tên đội tây, luật sư, mật thám Lơ- grăng.

- Giúp HS giải nghĩa 1 số từ khó được chú giải sau truyện.

* Kể lần 2: Vừa kể vừa chỉ vào tranh minh hoạ.

* Kể lần 3: kể và thể hiện điệu bộ.

3, Hướng dẫn HS kể chuyện.

GV: Dựa vào tranh minh hoạ và trí nhớ, các em hãy tìm cho mỗi tranh 1-2 câu thuyết  minh.

- Nhận xét.

- Treo bảng phụ viết sẵn lời thuyết minh.

- Gọi HS đọc yêu cầu bài.

-Nhắc HS: 

+ Chỉ cần kể đúng cốt truyện, không cần kể đúng nguyên văn.

+ Kể xong, trao đổi với bạn bè về nội dung ý nghĩa câu chuyện.

? Câu chuyện giúp em hiểu điều gì?

? Em học được điều gì.

- Nhận xét

4, Củng cố - dặn dò(5'):

?Câu chuyện giúp em hiểu điều gì?

- Nêu ý nghĩa câu chuyện

- Nhận xét giờ học.

- Về nhà kể cho người thân nghe.
	- Nghe kể chuyện

- Sáng dạ, mít tinh, luật sư, thành viên, quốc ca.

- Nghe quan sát tranh minh hoạ.

- Kể chuyện, trao đổi ý nghĩa truyện.

- Làm bài cá nhân

- HS đọc lại lời thuyết minh, chốt lại ý kiến đúng.

- HS kể chuyện theo nhóm( 6 em)

+ Kể từng đoạn câu chuyện.

+ Nối tiếp thi kể chuyện trước lớp.

+ Trao đổi ý nghĩa câu chuyện.

Ca ngợi anh Lí Tự Trọng giàu lòng yêu nước, dũng cảm bảo vệ đồng chí, hiên ngang, bất khuất trước kẻ thù.

- ý nghĩa câu chuyện: Ca ngợi anh Lí Tự Trọng giàu lòng yêu nước, dũng cảm bảo vệ đồng chí, hiên ngang, bất khuất trước kẻ thù.

- Bình chọn bạn kể câu chuyện hay nhất.
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TUẦN 2

 KỂ CHUYỆN

TIẾT 2 : KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC

I - MỤC TIÊU

     KT:  Chọn được một truyện viết về anh hùng, danh nhân của nước và kể lại được rõ ràng, đủ ý.

    KN: Hiểu nội dung chính và biết trao đổi về  ý nghĩa câu chuyện.

*Giáo dục học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:Bác Hồ là người có tinh thần yêu nước rất cao.

*GD QTE: Quyền được tự hào về các anh hùng, danh nhân của dân tộc
II - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC


- Sưu tầm một số sách báo nói về các anh hùng, danh nhân của đất nước.


- Bảng lớp viết sẵn đề bài có mục gợi ý 3/19.

III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A - Kiểm tra bài cũ ( 5’)

- Gọi hs lên bảng kể lại câu chuyện Lý Tự Trọng.

- Gv nhận xét ghi điểm

B - Dạy bài mới ( 30’)

1, Giới thiệu: Trực tiếp

2, Hướng dẫn kể chuyện

a, Tìm hiểu đề bài

- Gọi hs đọc đề bài; GV dùng phấn màu gạch chân dưới các từ: đã nghe, đã đọc, anh hùng, danh nhân.

? Những người như thế nào thì được gọi là anh hùng, danh nhân?

- Gọi hs đọc phần gợi ý.

- GV giới thiệu: Trong chương trình Tiếng việt lớp  2, 3, 4 các em đã được học rất nhiều chuyện về anh hùng, danh nhân: Hai Bà Trưng, Bóp nát quả cam, Chàng trai làng Phù ủng, ... Hãy kể tên câu chuyện về anh hùng, danh nhân, về chiến công của họ mà em định kể hôm nay.Kể một câu chuyện đã nghe, đã đọc về một anh hùng, danh nhân của nước ta trong đó có danh nhân Hồ Chí Minh( câu chuyện trong màn kịch Người công dân số Một).

- Yêu cầu hs đọc kĩ phần 3. 

- GV treo bảng phụ ghi  tiêu chí đánh giá lên bảng. Yêu cầu hs đọc.

b, kể trong nhóm

- GV chia hs thành nhóm.

- GV đi giúp đỡ từng nhóm, yêu cầu hs kể theo đúng trình tự mục 3.

- Gợi ý cho hs các câu hỏi trao đổi về nội dung truyện (TKBG/56).

c, Thi kể và trao đổi về ý nghĩa của chuyện.

- Tổ chức cho hs kể chuyện trước lớp

- Gọi hs nhận xét truyện kể của bạn theo các tiêu chí đã nêu.

- Gv tổ chức cho hs bình chọn.

+ Bạn có câu chuyện hay nhất

+ Bạn kể chuyện hấp dẫn nhất.

3, Củng cố dặn dò ( 4’)

- Yêu cầu hs nêu ý nghĩa câu chuyện

GD QTE: Quyền được tự hào về các anh hùng, danh nhân của dân tộc

- GV nhận xét tiết học

- Dặn dò
	- 3 hs tiếp nối nhau kể chuyện

- Hs nhận xét

- 2 hs đọc đề bài 

- HS tiếp nối nhau nêu ý kiến:

+ Danh nhân là những người có danh tiếng, có công trạng với đất nước, tên tuổi được người đời ghi nhớ.

+ Anh hùng là người lập nên công trạng đặc biệt, lớn lao đối với nhân dân, đất nước.

- 4 hs tiếp nối nhau đọc phần gợi ý.

- HS lắng nghe.

- 3
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5 hs tiếp nối nhau kể tên câu chuyện mình định kể.

- Cả lớp đọc thầm phần gợi ý 3 của SGK.

- 1 hs đọc tiêu chí đánh giá.

- Hai bàn hs tạo thành 1 nhóm cùng kể chuyện nhận xét, bổ sung cho nhau.

- HS thi kể, hs khác lắng nghe để hỏi lại bạn. HS thi kể cũng có thể hỏi lại bạn tạo không khí sôi nổi hào hứng.

- HS nhận xét

- Hs bình chọn

- Hs nối tiếp nhau nêu

- Hs lắng nghe

- Về nhà kể lại câu chuyện em nghe các bạn kể cho người thân nghe và chuẩn bị câu chuyện kể về việc làm tốt
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Tuần 3


Kể chuyện

TIẾT 3:  KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA 
I. Mục tiêu
KT: Kể được một câu chuyện (đã chứng kiến, tham gia hoặc được biết qua truyền hình, phim ảnh hay đã nghe, đã đọc) về người có việc làm tốt góp phần xây dựng quê hương đất nước.

KN:  Biết trao đổi ý nghĩa của câu chuyện đã kể.

TĐ: HS có những việc làm thiết thực mang lại lợi ích cho cộng đồng.

II. Đồ dùng dạy -  học

- Bảng phụ viết vắn tắt phần gợi ý

III. Các hoạt động dạy – học

	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5p
30p


	1. Kiểm tra bài cũ 

- Yêu cầu 2 học sinh kể lại câu chuyện đã được nghe ở tiết học trước.

- Yêu cầu học sinh nhận xét câu chuyện của bạn kể

- Nhận xét, cho điểm học sinh

 2. Dạy bài mới: 

2.1. Giới thiệu bài

- Giáo viên nêu nhiệm vụ giờ học

2.2. Hướng dẫn kể chuyện      

         a) Tìm hiểu đề bài

- Gọi học sinh đọc đề bài

? Đề bài yêu cầu gì?

- GV gạch chân từ cần lưu ý: việc làm tốt, xây dựng quê hương, đất nước

? Yêu cầu của đề bài là kể về việc làm gì?

?  Theo em, thế nào là việc làm tốt?

? Nhân vật chính trong câu chuyện em kể là ai?

? Theo em, việc làm ntn được coi là việc làm tốt, góp phần xây dựng quê hương, đất nước?
	- 2 học sinh kể chuyện trước lớp

- Lớp nghe và nhận xét

- Học sinh lắng nghe

- 2 hs đọc thành tiếng trước lớp

- HS nêu

- Kể về việc làm tốt, góp phần xây dựng quê hương, đất nước

- Là việc làm mang lại lợi ích cho nhiều người, cho cộng đồng

- Những người sống xung quanh.

- HS tự trả lời.




 GV:   Những câu chuyện, hành động, nhân vật là những con người thật, việc làm thật. Em đã chứng kiến, tham gia hoặc qua sách báo, ti vi…đó có thể là những việc làm nhỏ nhưng có ý nghĩa rất lớn như: trồng cây, dọn vệ sinh, thực hiện tiết kiệm…

	5p
	- Yêu cầu hs đọc gợi ý 3 - SGK

? Em xây dựng cốt truyện theo hướng nào? Hãy giới thiệu cho các bạn cùng nghe?    
        b) Kể trong nhóm

- Chia lớp theo nhóm 4.

- Quan sát, giúp đỡ nhóm gặp khó khăn.  
       c) Kể trước lớp

- Tổ chức cho học sinh thi kể

- Ghi nhanh, tóm tắt câu chuyện hs kể lên bảng

- Gọi HS nhận xét bạn kể

- Đánh giá, cho điểm học sinh

           3. Củng cố - dặn dò 

- Nhận xét giờ học

- Về nhà tập kể lại câu chuyện, chuẩn bị giờ sau
	- 2 học sinh đọc trước lớp

- Tiếp nối nhau giới thiệu về câu chuyện của mình.

* Hoạt động nhóm 4:

- Nhờ cô giáo giải đáp khi gặp khó khăn

* Hoạt động cả lớp:

- 6 -8 học sinh lên tham gia kể

- Trao đổi, hỏi đáp về nội dung, ý nghĩa câu chuyện mà bạn kể

Lắng nghe và  nghi nhớ
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TUẦN 4

KỂ CHUYỆN    

TIẾNG VĨ CẦM Ở MỸ LAI
I - MỤC TIÊU: Giúp HS

- Dựa vào lời kể của GV, hình ảnh minh hoạ và lời thuyết minh, kể lại được câu chuyện đúng ý, ngắn gọn, rõ ràng, các chi tiết trong truyện.


- Hiểu được ý nghĩa : Ca ngợi người Mĩ có lương tâm dũng cảm đã ngăn chặn và tố cáo tội ác của quân đội  Mĩ trong chiến tranh xâm lượcVịêt Nam.

* GDBVMT: Giặc Mĩ không chỉ giết hại trẻ em, cụ già ở Mỹ Lai mà còn tàn sát, huỷ diệt cả môi trường sống của con người (thiêu cháy nhà cửa, ruộng vườn, giết hại gia súc,...)

II. CÁC KNS CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC

- Thể hiện sự cảm thông (cảm thông với những nạn nhân của vụ thảm sát ở Mỹ Lai, đồng cảm với những hành động dũng cảm của người Mĩ có lương chi)

- Phản hồi và lắng nghe tích cực

III. ĐỒ DÙNG 

- Ảnh minh hoạ

IV - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A - Kiểm tra bài cũ (5')

- Gọi hs lên bảng kể lại 1 việc làm tốt góp phần xây dựng quê hương đất nước mà em có dịp chứng kiến hoặc tham gia.

- Gv nhận xét ghi điểm

B - Dạy bài mới

1, Giới thiệu: (1')Trực tiếp

2, Hướng dẫn kể chuyện(15')

- Gv kể lần 1

- GV hỏi và ghi nhanh câu trả lời;

? Câu chuyện này xảy ra vào thời gian nào?

? Truyện phim có những nhân vật nào?

- GV kể lần 2: Vừa kể vừa chỉ vào từng ảnh minh hoạ, giải thích từng lời thuyết minh.

- Yêu cầu hs giải thích lời thuyết minh từng hình ảnh

? Sau 30 năm, Mai - cơn đến VN làm gì?

? Quân đội Mĩ đã tàn sát mảnh đất Sơn Mĩ như thế nào?

? Những hình ảnh nào cho thấy 1 số lính Mĩ vẫn còn lương tâm?

+ Tiếng đàn của Mai - cơ nói lên điều gì?

*? Chúng ta cần phải làm gì để giảm bớt ô nhiểm ở nơi đây.

3. Hướng dẫn kể chuyện và nêu ý nghĩa câu chuyện(15')

- GV chia hs thành nhóm, yêu cầu các em kể câu chuyện trong nhóm.

- GV đi giúp đỡ từng nhóm, chú ý nhắc các em phải kể chuyện có đầu, có cuối và phải nêu suy nghĩ của mình về việc làm đó.

- Tổ chức cho hs thi kể chuyện trước lớp

- Gọi hs nhận xét bạn kể chuyện.

3, Củng cố, dặn dò( 4')

- Gọi hs nhắc lại ý nghĩa câu chuyện

- GV nhận xét tiết học

- Dặn dò
	- 2 hs kể chuyện trước lớp

- Hs nhận xét

- HS nghe và ghi lại tên các nhân vật trong truyện 

- HS tiếp nối nhau nêu ý kiến:

+ Ngày 16 - 3 - 1968

+ Mai - cơ: cựu chiến binh

+ Tôm - xơn: chỉ huy đội bay

+ Côn - bơn: xạ thủ súng máy

+ An - đrê - ốt - ta: cơ trưởng

+ Hơ - bớt: anh lính da đen

+ Rô - nan: 1 người lính

- HS quan sát, lắng nghe

- 7 hs tiếp nối nhau giải thích.

+ Ông muốn đến để đánh đàn cầu nguyện cho linh hồn những người đã khuất.

+ Chúng thiêu cháy nhà cửa, giết người hàng loạt, bắn chết 504 người.

+ Tôm - xơn, Côn - bơn, đã ngăn 1 số lính Mĩ tấn công, dùng máy bay trực thăng để cứu 10 người dân còn sống sót.

+ Hơ - bớt tự bắn vào chân mình để khỏi gây tội ác.

+ Rô - nan sưu tầm tài liệu, kiên quyết đưa vụ việc ra ánh sáng.

+ Tiếng đàn của anh nói lên lời giã từ quá khứ đau thương, ước vọng hoà bình.

- HS phát biểu

- 2 bàn hs quay lại với nhau tạo thành 1 nhóm cùng kể chuyện tiếp nối từng đoạn và trao đổi với nhau về ý nghĩa câu chuyện.

- 7 - 10 HS thi kể, hs khác lắng nghe để hỏi lại bạn. HS thi kể cũng có thể hỏi lại bạn tạo không khí sôi nổi hào hứng.

- HS nhận xét nội dung chuyện và cách kể chuyện của bạn.

- 2 hs nhắc lại

- Về nhà kể lại câu chuyện tìm hiểu các câu chuyện ca ngợi hoà bình chống chiến tranh.
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TUẦN 5 

KỂ CHUYỆN
TIẾT 5: KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC

I/ MỤC TIÊU:

*Kiến thức:

- Biết kể lại một câu chuyện ( mẩu chuyện ) đã nghe hay đã đọc ca ngợi hòa bình, chống chiến tranh.

- Chăm chú nghe bạn kể, biết nhận xét lời kể của bạn.

*Kĩ năng:

 - Rèn kĩ năng nói và nghe:

 - HS trao đổi với bạn để hiểu được nội dung, ý nghĩa câu chuyện 

*Thái độ:

- HS có ý thức chuẩn bị bài chu đáo.

II/ CHUẨN BỊ:
-HS và GV chuẩn bị sách báo và truyện gắn với chủ điểm hòa bình.

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC.

	HĐ của GV
	HĐ của HS

	1. Kiểm tra bài cũ.(5’)

- Yêu cầu HS kể lại câu chuyện: Tiếng vĩ cầm ở Mĩ Lai.

- Nhận xét cho điểm

2. Bài mới.(30’)
a) Giới thiệu bài. GV nêu mục đích yêu cầu của tiết học.

b) Hướng dẫn HS kể chuyện.

* Y/c HS đọc kĩ đề bài và nêu trọng tâm của đề .

- GV dùng phấn màu để gạch chân những từ ngữ cần lưu ý.( ca ngợi hòa bình, chống chiến tranh)
- GV giúp đỡ HS nhớ lại một số câu chuyện đã học liên quan đến chủ đề này song em nên chọn những câu chuyện ngoài SGK chỉ khi không tìm được em mới kể những câu chuyện đó.

c ) Y/c HS thực hành kể chuyện theo cặp và trao đổi về nội dung, ý nghĩa câu chuyện.

* Y/c HS thi kể chuyện trước lớp.

- GV mời 1 số em có trình độ khác nhau kể.

- GV đưa ra tiêu trí đánh giá để chọn bạn kể hay,chính xác, kể tự nhiên.

 3. Củng cố, dặn dò.(5’)

- Các câu chuyện con vừa kể thuộc chủ điểm nào?

- GV nhận xét tiết học, khuyến khích HS về nhà tập kể cho người thân nghe.Dặn HS chuẩn bị trước tiết kể chuyện giờ sau để tìm câu chuyện em đã chứng kiến hoặc em đã làm thể hiện tình hữu nghị giữa nhân dân ta với các nước hoặc một nước em biết qua truyền hình.

- Chuẩn bị bài: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia. 
	-2 HS kể  2 đoạn và nêu ý nghĩa câu chuyện.

2 HS đọc đề phân tích đề.

Đề bài: Kể một câu chuyện em đã nghe, đã đọc ca ngợi hoà bình, chống chiến tranh.

- HS kể cho nhau nghe về câu chuyện đã chuẩn bị.HS trao đổi về nội dung, ý nghĩa câu chuyện

-  HS xung phong kể chuyện và nêu ý nghĩa câu chuyện.Lớp theo dõi và đặt câu hỏi về nhân vật, chi tiết, ý nghĩa câuchuyện.
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TUẦN 6

KỂ CHUYỆN: 
TIẾT 6: LUYỆN KỂ LẠI: TIẾNG VĨ CẦM Ở MĨ LAI

I.MỤC TIÊU

KT;
- Thuyết minh và kể từng đoạn, kể toàn bộ câu chuyện kết hợp lời kể với cử chỉ, điệu bộ.

- Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Ca ngợi hành động dũng cảm của những người Mĩ có lương tâm đã ngăn chặn và tố cáo tội ác man rợ của quân đội Mĩ trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.

KN:
- Tập trung nghe thầy giáo kể và nhớ chuyện.

- Theo dõi bạn kể, nhận xét đánh giá đúng lời kể của bạn, kể tiếp lời của bạn.

TĐ: Giáo dục ý thức tự giác trong học tập.

II. GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG

-Thể hiện sự cảm thông (cảm thông với những nạn nhân của vụ thảm sát Mĩ Lai, đồng cảm với hành động dũng cảm của những người Mĩ có lương tri).

-Phản hồi lắng nghe tích cực.

III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

                - Giáo viên: nội dung bài, trực quan, bảng phụ...

                - Học sinh: sách, vở.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của HS

	1. Kiểm tra bài cũ. 4p

2.  Bài mới. 32p

2.1 Giới thiệu bài.

2.2 Giáo viên cho hs kể chuyện theo nhóm( 2 hoặc 3 lần)

Bài tập 1.

- HD tìm câu thuyết minh cho mỗi tranh.

- Treo bảng phụ, yêu cầu đọc lại lời thuyết minh để chốt lại ý kiến đúng.

+ Nhận xét bổ xung.

Bài tập 2-3.

- HD học sinh kể.

+  Hs cần kể đúng cốt truyện, hay có tình  cảm.

+ Kể xong cần trao đổi về nội dung ý nghĩa câu chuyện.

- HD rút ra ý nghĩa.

3. Củng cố - dặn dò: 4p

-Tóm tắt nội dung bài.

- Về nhà kể lại cho người thân nghe.

- Nhắc chuẩn bị giờ sau.


	- Đọc yêu cầu của bài.

- Trao đổi nhóm đôi.

- Phát biểu lời thuyết minh cho tranh.

- Đọc lại lời thuyết minh.

+ Nêu và đọc to yêu cầu nội dung.

- Kể diễn cảm theo cặp, theo đoạn

- Kể toàn bộ câu chuyện.

- 2-3 em thi kể diễn cảm trước lớp.

+ Nhận xét đánh giá.

- Trao đổi về ý nghĩa câu chuyện.

+ Nhận xét đánh giá.




TUẦN 7

Kể chuyện.

Cây cỏ n​​ước Nam.

I. Mục tiêu.

KT:
  +Dựa vào lời kể của GV và tranh minh họa SGK kể đ​​ược từng đoạn và toàn bộ câu chuyện ; giọng kể tự nhiên, phối hợp lời kể với cử chỉ, nét mặt một cách tự nhiên.

  + Chăm chú nghe thầy cô kể truyện, nhớ nội dung truyện.Theo dõi bạn kể, nhận xét đúng lời của bạn, kể tiếp lời bạn.

KN: Hiểu truyện, biết trao đổi với các bạn về ý nghĩa câu chuyện : Khuyên ng​​ời ta quý thiên nhiên,  hiểu thiên nhiên và biết trân trọng từng ngọn cỏ, lá cây.

TĐ: Giáo dục HS yêu quý thiên nhiên và học tập cách sử dụng cây thuốc để chữa bệnh đơn giản.

II. Đồ dùng dạy học.

- Một số cây thuốc nam: đinh lăng, cam thảo, ngải cứu.

III. Các hoạt động dạy- học.

	HĐ của GV
	HĐ của HS

	A. KTBC: (5’)

- Yêu cầu HS kể lại câu chuyện em đã tham gia hoặc chứng kiến ở giờ trư​​ớc.

B. Bài mới.
a. Giới thiệu bài: (1’)

- GV giới thiệu qua về danh y Tuệ Tĩnh.

b. GV kể chuyện: (8’)

- GV kể lần 1, kể chậm rãi, .

- GV kể lần 2, kết hợp chỉ 6 tranh minh họa ( GV ghi bảng tên 1 số cây thuốc nam và giúp HS hiểu 1 số từ ngữ khó trong bài.

c. H​​ướng dẫn HS kể chuyện và trao đổi về ý nghĩa câu chuyện: (20’)

- Y/c HS đọc yêu cầu 1, 2, 3 của bài tập.

- Y/c HS nhớ lại nội dung cốt truyện và kể lại theo nhóm đôi.

- GV đến giúp đỡ những em yếu .

* Y/c HS thi kể chuyện từng đoạn theo tranh trước lớp.

- GV mời 1 số em  thi kể lại toàn bộ câu chuyện.

- GV đ​a ra tiêu trí đánh giá để chọn bạn kể hay, chính xác, kể tự nhiên.

- Y/c HS nêu ý nghĩa câu chuyện.

3. Củngcố, dặn dò: (3’)

- Liên hệ giáo dục HS biết quý trọng cây cỏ xung quanh ta.
- GV nhận xét tiết học, khuyến khích HS về nhà tập kể cho ng​​ười thân nghe.

Dặn HS chuẩn bị tr​​ước tiết kể chuyện giờ sau.
	-2 HS kể, lớp theo dõi và nhận xét.

-HS chú ý lắng nghe GV kể.

- 2 HS đọc gợi ý SGK.

-HS nối tiếp nhau kể chuyện theo nhóm đôi.

- HS  kể chuyện tr​ước lớp theo tranh ( 3 em kể mỗi em 2 tranh)

- Mỗi tổ 1 em tham gia kể.

-HS trao đổi về nội dung, ý nghĩa câu chuyện và đại diện nêu, lớp bổ sung.
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TUẦN 8

Kể chuyện

BÀI 8: Kể chuyện đã nghe, đã đọc                  
I. Mục tiêu

KT: Kể lại được câu chuyện đã nghe, đã đọc nói về quan hệ giữa con người với thiên nhiên. 

KN: Biết trao đổi về trách nhiệm của con người với thiên nhiên; biết nghe và nhận xét lời kể của bạn. 

TĐ: HS khá giỏi kể được câu chuyện ngoài SGK; nêu được trách nhiệm giữ gìn thiên nhiên tươi đẹp. 

* GDMT: - HS kể một câu chuyện em đã nghe hay đã đọc nói về quan hệ giữa con người với thiên nhiên. Qua đó, mở rộng vốn hiểu biết về mối quan hệ giữa con người với môi trường thiên nhiên, nâng cao ý thức BVMT.

II. Đồ dùng dạy học
- Sưu tầm một số sách, truyện nói về quan hệ giữa người với thiên nhiên: truyện cổ tích, truyện ngụ ngôn, sách truyện đọc. 

- Bảng phụ viết tiêu chuẩn đánh giá bài KC. 

III. Hoạt động dạy học
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Ổn định 

2. Kiểm tra bài cũ 

- Yêu cầu kể lại theo tranh 1-2 đoạn của câu chuyện Cây cỏ nước Nam. 

- Nhận xét, ghi điểm.

3/ Bài mới
- Giới thiệu: Các em sẽ kể cho các bạn  nghe những câu chuyện đã nghe, đã đọc về quan hệ giữa con người với thiên nhiên qua tiết Kể chuyện đã nghe, đã đọc.

- Ghi bảng tựa bài.

* Hướng dẫn hiểu yêu cầu đề bài 
 - Ghi bảng đề bài và gạch chân những từ ngữ cần chú ý: đã nghe, đã đọc, quan hệ giữa con người với thiên nhiên để HS xác định đúng yêu cầu đề bài.

-  Yêu cầu đọc 3 gợi ý.

- Hướng dẫn:

 + Gợi ý 1 có những câu chuyện các em đã được học về đề tài này với tác dụng giúp các em hiểu được yêu cầu của đề bài. Tuy nhiên, HS khá giỏi nên tìm những câu chuyện ngoài SGK để kể. 

- Yêu cầu giới thiệu câu chuyện sẽ kể.

* Thực hành kể chuyện, trao đổi nội dung câu chuyện 

- Nhắc nhở HS: kể tự nhiên theo trình tự hướng dẫn như trong gợi ý 2; với những câu chuyện dài, các em chỉ kể 1-2 đoạn, phần còn lại sẽ kể tiếp vào giờ chơi hoặc cho bạn mượn sách về đọc.

a) KC trong nhóm

- Yêu cầu kể theo cặp và trao đổi về nhân vật, chi tiết, ý nghĩa câu chuyện.

-  Quan sát cách kể chuyện của HS, sửa chữa, uốn nắn.

b) Kể trước lớp:

 - Yêu cầu HS ở các trình độ khác nhau thi kể chuyện trước lớp và trao đổi nội dung, ý nghĩa với bạn.

- Treo bảng phụ ghi tiêu chuẩn đánh giá.

-  Ghi tên HS và tên truyện được kể lên bảng.

- Nhận xét và tính điểm theo tiêu chuẩn:

 + Nội dung truyện có hay và mới không ?

 + Cách kể chuyện.

 + Khả năng hiểu chuyện của người kể.

4. Củng cố 

- Yêu cầu HS khá giỏi thảo luận và trình bày câu hỏi: *GDMT:

- Chúng ta cần làm gì để thiên nhiên tươi đẹp mãi ?
- Nhận xét và chốt lại ý đúng:

- GDHS: Để thiên nhiên mãi tươi đẹp, mỗi người chúng ta phải có ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường thiên nhiên luôn trong sạch.

 5. Dặn dò 

- Nhận xét tiết học. 

- Kể lại câu chuyện cho người thân nghe. 

- Đọc trước đề bài và gợi ý trong SGK để chuẩn bị cho tiết Kể chuyện được chứng kiến hay tham gia. 
	- Hát vui.

- HS thực hiện theo yêu cầu.

- Lớp nhận xét.

- Lắng nghe.

- Nhắc tựa bài.

- 2 HS đọc to đề bài, lớp chú ý.

- Nêu đề bài.

- Tiếp nối nhau đọc.

- Chú ý.

- Tiếp nối nhau giới thiệu.

- Chú ý.

- Hai bạn ngồi cùng bàn kể chuyện cho nhau nghe và cùng trao đổi câu chuyện.

- Xung phong thi kể trước lớp.

- Nêu câu hỏi chất vấn để trao đổi nội dung, ý nghĩa với bạn.

- Chú ý.

- Dựa vào tiêu chuẩn để nhận xét và góp ý.

- HS khá giỏi thảo luận và trình bày.
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TUẦN 9

 Kể chuyện   

                                                              ÔN TẬP

I.Mục tiêu
KT: Kể lại được câu chuyện cây cỏ nước nam và chuyện đã nghe đã đọc về quan hệ giữa con người với thiên nhiên; kể rõ địa điểm, diễn biến câu chuyện.

KN: Biết nghe và nhận xét lời kể của bạn.

TĐ: Giáo dục HS yêu quý thiên nhiên và học tập cách sử dụng cây thuốc để chữa bệnh đơn giản.

II. Đồ dùng
Sưu tầm câu chuyện.

III. Các hoạt động dạy học .

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Bài cũ

2.Dạy bài mới

a.Giới thiệu bài.

b.Hdẫn HS kể chuyện
Gợi ý tìm hiểu đề - gạch dưới những từ quan trọng của đề bài .GV kiểm tra việc HS chuẩn bị nội dung cho tiết học.

HS lập dàn ý câu chuyện định kể. 

GV kiểm và khen ngợi những HS có dàn ý tốt.

Mời một số HS giới thiệu câu chuyện sẽ kể.

c,HS kể chuyện , trao đổi về ý nghĩa chuyện.

Kể chuyện theo nhóm

K/c trước lớp

Nhận xét, ghi điểm. Tuyên dương Hs kể hay.

3.Củng cố, dặn dò
GV nhận xét tiết học
	Hs kể lại câu chuyện tiết trước

HS đọc đề bài.

HS đọc gợi ý 1, 2,3 trong sgk.

HS nối tiếp nêu tên truyện

KC theo cặp, trao đổi về nhân vật, chi tiết , ý nghĩa của chuyện.

Thi kể chuyện trước lớp. 

Trao đổi cùng bạn về nội dung ý nghĩa của chuyện.

Nhận xét, bình chọn những bạn kể những câu chuyện hay nhất, hiểu chuyện nhất .
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TUẦN 10
KỂ CHUYỆN

ÔN TẬP GIỮA KÌ I (Tiết 4)
I.MỤC TIÊU :

1.Kiến thức: Lập được bảng từ ngữ (danh từ, động từ, tính từ, thành ngữ, tục ngữ) về chủ điểm đã học (BT1).

2.Kĩ năng: Tìm được từ đồng nghĩa, trái nghĩa theo yêu cầu của BT2.

3.Thái độ: Nghiêm túc khi ôn tập.

II.CHUẨN BỊ:Chuẩn bị 6 bảng phụ.

III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A.Kiểm tra:

- KT sự chuẩn bị của HS.

- Nhận xét, đánh giá.
	

	B.Bài mới:

1.Giới thiệu bài:Hôm nay các em ôn tập hệ thống hóa vốn từ ngữ theo 3 chủ điểm bằng cách lập bảng, tìm danh từ, tính từ, thành ngữ, tục ngữ, từ đồng nghĩa, trái nghĩa.

2.Hướng dẫn HS giải bài tập:

Bài 1:

- Gợi ý: Các em đọc lại các bài trong 3 chủ điểm tìm danh từ, động từ, tính từ, thành ngữ, tục ngữ.

- YCHS thảo luận nhóm và phát bảng phụ cho các nhóm.

- GV nhận xét và chốt lại những TN HS tìm đúng.

Bài 2:

- YCHS đọc yc bài (TB-Y).

- YCHS thảo luận nhóm cặp.Phát bảng phụ cho các nhóm.

- Gợi ý:Các em đọc lại 5 từ trong bảng đã cho. Các em có nhiệm vụ tìm những từ đồng nghĩa và những từ trái nghĩa với những từ đã cho.

 - GV nhận xét chốt lại lời giải đúng.
	- Nghe.

- HS đọc, lớp lắng nghe.

- HS làm việc theo nhóm 4.Đại diện các nhóm trình bày.

- Lớp nhận xét, bổ sung.

- 1HS đọc, lớp lắng nghe.

- HS làm việc theo nhóm cặp. Đại diện các nhóm trình bày.

- Lớp nhận xét, bổ sung.

	C.Củng cố-dặn dò: 

- Nhận xét tiết học.

- Bài sau :TT ôn TĐ-HTL (SGK/97).
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TUẦN 11

Kể chuyện
NGƯỜI ĐI SĂN VÀ CON NAI
II. MỤC TIÊU
KT: Kể lại được từng đoạn câu chuyện theo tranh và lời gợi ý (BT1) ; tưởng tượng và nêu đượckết thúc của câu chuyện một cách hợp lí (BT2), Kể nối tiếp được từng đoạn câu chuyện


KN: Rèn kĩ năng nghe và kể
TĐ: Giáo dục HS yêu quý thiên nhiên bảo vệ động vật
* Tích hợp: RKNS & BVMT: Giáo dục ý thức bảo vệ thiên nhiên, không giết hại thú rừng.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Hệ thống câu hỏi tìm hiểu chuyện

- Tranh minh họa câu chuyện “Người đi săn và con nai”

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Kiểm tra bài cũ

- Gọi 2 HS kể chuyện về một lần đi thăm cảnh đẹp ở địa phương em hoặc ở nơi khác

- Y/C HS nhận xét

- GV nhận xét, ghi điểm

2. Bài mới

a) Giới thiệu bài
b) Hướng dẫn HS kể chuyện 
* GV kể chuyện

- GV kể chuyện lần 1(không tranh).
Giọng chậm, bộc lộ cảm xúc đoạn tả cảnh thiên nhiên.

- GV kể lần 2  (kết hợp tranh).

Vừa kể GV vừa chỉ tranh, kể 4 đoạn phù hợp nội dung 4 tranh, đoạn 5 để HS tự phỏng đoán. 

- Giải nghĩa từ "Súng kíp".

* Kể theo cặp.

+ Tổ chức cho HS kể từng đoạn câu chuyện, bám sát nội dung chính trong tranh theo cặp.

Phỏng đoán kết thúc câu chuyện và kể phần còn lại theo phỏng đoán HS.

 - HS đọc yêu cầu bài tập 2.


Hỏi:  Thấy con nai đẹp quá, người đi săn có bắn nai không? Chuyện gì sẽ xảy ra sau đó ?

-Kể tiếp câu chuyện theo phỏng đoán.


- GV kể tiếp đoạn 5 câu chuyện.

* Thi kể trước lớp

- Tổ chức các nhóm thi kể chuyện trước lớp và trao đổi nội dung ý nghĩa câu chuyện.

+Các nhóm đại diện kể toàn bộ chuyện.

- Các nhóm nhận xét


Hỏi:  Câu chuyện muốn nói với ta điều gì?

- GV nhận xét, đánh giá nhóm kể chuyện tốt


3.Củng cố, dặn dò:  

* Qua câu chuyện em rút ra bài học gì?  

- Nhận xét tiết học.

- Dặn HS chuẩn bị vho bài học sau.
	- 2 HS kể chuyện về một lần đi thăm cảnh đẹp ở địa phương em hoặc ở nơi khác

HS lắng nghe.

- HS nhận xét

- HS lắng nghe GV kể lần 1.

- HS theo dõi và lắng nghe GV kể lần 2.

- HS lắng nghe GV giải nghĩa từ

- HS kể từng đoạn câu chuyện, bám sát nội dung chính trong tranh theo cặp.

- HS phỏng đoán kết thúc câu chuyện

- HS đọc Y/C bài tập

- HS trả lời

- HS kể chuyện

- HS lắng nghe

- HS kể theo nhóm

+ Đại diện nhóm kể chuyện

- HS nhận xét

- HS trả lời
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TUẦN 12
KỂ CHUYỆN 

 KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC

I. MỤC TIÊU  

KT:  Kể lại được câu chuyện đã nghe, đã đọc có nội dung bảo vệ môi trường, lời kể rõ ràng, ngắn gọn .

KN: Kể lại được  câu chuyện đã nghe, đã đọc có nội dung bảo vệ môi trường ; lời kể rõ ràng, ngắn gọn .

TĐ: Biết trao đổi về ý nghĩa của câu chuyện đã kể ; biết nghe và nhận xét lời kể của bạn.

*Tích hợp: GDBVMT: HS kể câu chuyện có nội dung bảo vệ môi trường. Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, thực hiện tốt việc bảo vệ môi trường nơi mình sinh sống.
* Quyền được sống trong môi trường trong sạch. Có bổn phận bảo vệ môi trường.
 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- GV sưu tầm một số ảnh về bảo vệ môi trường.

- Câu chuyện có nội dung bảo vệ môi trường.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC   
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Kiểm tra bãi cũ

- Kể lại 1đoạn chuyện, em thích nhất.

- Gọi HS trả lời câu hỏi:

+ Vì sao người đi săn không bắn con nai?

+ Câu chuyện Người đi săn và con nai muốn nói với ta điều gì?

- Y/C HS nhận xét

- GV nhận xét, đánh giá và ghi điểm

2. Bài mới

a) Giới thiệu bài 

- GV nêu nhiệm vụ bài học

b) Hướng dẫn HS tìm hiểu đề:

- Gọi HS đọc đề bài.

Hỏi : Đề bài yêu cầu em làm gì?

Gạch chân: Kể, đã nghe, đã đọc, bảo vệ môi trường.

- Yêu cầu HS đọc gợi ý trong SGK.

Hỏi 1 số HS tên câu chuyện định kể.

* GDMT:HS kể câu chuyện có nội dung BVMT. Nâng cao ý thức BVMT

c) Hướng dẫn kể chuyện:

- Cho 1 HS tham gia kể mẫu và trao đổi với các bạn về nội dung ý nghĩa câu chuyện.

- HS kể chuyện trong nhóm đôi.

- Gọi HS kể chuyện trước lớp.

- Tổ chức nhận xét theo các tiêu chí:

+  Nội dung đúng yêu cầu chưa?

+  Giọng kể phù hợp không?

+  Thái độ cử chỉ khi kể.

- Chọn HS kể hay nhất và trao đổi ý nghĩa câu chuyện với cả lớp.

- Y/C HS nhận xét

- GV nhận xét, tuyên dương HS kể chuyện tốt

d)  Hoạt động nối tiếp :

- Em đã làm gì để tham gia bảo vệ môi trường?

- Tổ chức cho HS thảo luận và nói cho nhau biết các hoạt động bảo vệ môi trường mà em đã biết hay đã thực hiện

- Gọi HS trình bày

- Y/C HS nhận xét

- GV nhân xét, chốt ý đúng về các hành động có ý nghĩa trong việc bảo vệ môi trường.

3. Củng cố dặn dò

- Hát bài: Giữ mãi màu xanh.

- Gọi HS nêu lại ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường

- GV nhận xét tiết học

- Dặn HS về nhà kể lại câu chuyện, chuẩn bị :dàn ý cho câu chuyện em đã làm hoặc người khác làm có nội dung bảo vệ môi trường và chuẩn bị cho bài học sau.
	- HS kể lại câu chuyện

- HS trả lời câu hỏi

- HS nhận xét

- HS nêu yêu cầu đề bài: Hãy kể một câu chuyện đã nghe hay đã đọc có nội dung bảo vệ môi trường.  

- Bài yêu cầu kể một câu chuyện đã nghe đã học có nội dung bảo vệ môi trường

- Đọc gợi ý SGK.

- 1 HS kể mẫu câu chuyện, HS trong lớp nghe bạn kể mẫu.

- HS kể trong nhóm đôi.

- HS kể chuyện trước lớp

- Thi kể trước lớp.

- Nhận xét bạn .

- 1 HS kể lại câu chuyện của mình

- HS trả lời.

- HS thảo luận và nói về các hoạt động bảo vệ môi trường

- HS trình bày

- HS nhận xét

- HS hát đồng thanh cả lớp

- HS lắng nghe 
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TUẦN 13

 KỂ CHUYỆN.

Tiết 13: Kể chuyện đã được chứng kiến hoặc tham gia.

 Đề bài: Kể một hành động dũng cảm bảo vệ môi trường.

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.
1. Kĩ năng: Rèn kĩ năng nói và nghe:

 + Biết kể tự nhiên, bằng lời kể của mình một câu chuyện ( mẩu chuyện ) đã nghe, đã đọc nói về môi truờng.

 + Chăm chú theo dõi bạn kể; nhận xét đánh giá đúng lời kể của bạn.

2. Kiến thức: Hiểu và biết trao đổi với bạn về ý nghĩa câu chuyện biết đặt câu hỏi cho bạn hoặc trả lời câu hỏi của bạn .

3. Thái độ: Giáo dục HS có ý thức đúng đắn về bảo vệ môi trường .
* Quyền được tham gia chia se với mọi người trong cộng đồng. Bổi phận phải quan tâm đến môi trường, giữ gìn và bảo vệ môi trường.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. 

- GV + HS có một số truyện nói về môi trường.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-  HỌC.

	  1. Kiểm tra bài cũ.(4’)

- Y/C HS kể truyện Người đi săn và con nai.
  2. Bài mới.(30’)

   HĐ1: Giới thiệu bài.  

  HĐ 2: Hướng dẫn HS kể chuyện.

* Hướng dẫn HS hiểu đúng yêu cầu của đề bài.

- Y/C HS đọc đề bài và cho biết đề bài y/c kể chuyện về gì?

- GV gạch chân những từ ngữ quan trọng trong đề bài.
- Y/c HS đọc gợi ý để tìm đúng câu chuyện theo y/c.

- Mời 1 số em nêu câu chuyện định kể, em đã đọc ở đâu? và giới thiệu 1 số truyện mang đến lớp.

- GV và lớp cùng nhận xét.

 HĐ3 :  HS thực hành kể chuyện, trao đổi về nội dung ý nghĩa, trả lời câu hỏi .

- Y/c HS đọc gợi ý về cách kể chuyện .

- GV nhắc nhở HS kể đúng cốt truyện, không cần lặp lại nguyên văn từng câu, kể tự nhiên.

- Y/c HS kể theo cặp, trao đổi về nhân vật, ý nghĩa. 

- GV quan sát theo dõi các nhóm và uốn nắn , giúp đỡ các em.

- Yêu cầu HS thi kể trước lớp. 

- Y/c các nhóm cử đại diện thi kể và trao đổi về nội dung, ý nghĩa.

- GV và HS cùng nhận xét tuyên dương bạn kể hay nhất, bạn hiểu chuyện nhất...

  3. Củngcố, dặn dò.(4’)

- GV nhận xét tiết học, khuyến khích HS về nhà tập kể cho người thân nghe.

- Dặn HS chuẩn bị trước nội dung bài tuần sau. 
	- 2, 3 HS kể kết hợp nêu ý nghĩa câu chuyện

- 2 HS đọc nội dung yêu cầu của đề và trả lời.

- 1 HS đọc gợi ý 1, 2 trong SGK

- 2, 3em nối tiếp nhau giới thiệu.

- 1 vài em HS nêu và giới thiệu về câu chuyện của mình và đã nghe hay đọc ở đâu.

- 2 HS đọc yêu cầu gợi ý khi kể.

- HS kể theo cặp đôi và trao đổi về các nội dung đã hướng dẫn.

- Mỗi tổ cử đại diện 1 bạn tham gia. Lớp bình chọn bạn kể hay.


……………………………………………….
TUẦN 14

Kể chuyện

PA- XTƠ VÀ EM BÉ
I. Mục tiêu
KT: Dựa vào lời kể của GV và tranh minh họa, kể lại được từng đoạn, kể nối tiếp được toàn bộ câu chuyện. 

KN: Biết trao đổi về ý nghĩa câu chuyện.

TĐ: HS khá giỏi kể lại được toàn bộ câu chuyện. 
* Quyền được chăm sóc sức khỏe và hưởng các dịch vụ y tế.
II. Đồ dùng dạy học
- Tranh minh họa.

- Bảng phụ viết 2 đề bài và tiêu chuẩn đánh giá bài KC. 

III. Hoạt động dạy học
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Kiểm tra bài cũ : (5)

- Yêu cầu kể một việc làm tốt (hoặc một hành động dũng cảm) bảo vệ môi trường mà em đã làm hoặc chứng kiến.

- Nhận xét, ghi điểm.

3. Bài mới: (30-31)
- Giới thiệu: Câu chuyện Pa-xtơ và em bé sẽ giới thiệu với các em về tấm gương lao động quân mình vì hạnh phúc con người của nhà khoa học Lu-i Pa-xtơ - người đã tìm ra loại vác-xin trị bệnh dại.

* Kể chuyện

- Yêu cầu quan sát tranh minh họa và đọc thầm các yêu cầu trong bài.

- Kể với giọng hồi hộp, nhấn mạnh những từ ngữ nói về cái chết thê thảm đang đến gần với cậu bé Giô-dép, nỗi xúc động, tâm trạng day dứt, lo lắng, hồi hộp của Lu-i Pa-xtơ.

 + Kể lần 1 kết hợp với viết tên riêng, từ mượn nước ngoài, ngày tháng đáng nhớ lên bảng.

 + Kể lần 2 kết hợp với tranh minh họa.

* Hướng dẫn kể chuyện và trao đổi ý nghĩa câu chuyện (8 phút)

- Gọi HS đọc lần lượt từng yêu cầu.

- Hướng dẫn: Kể chuyện cần kết hợp với trao đổi ý nghĩa câu chuyện.

a) Kể theo cặp

- Yêu cầu từng cặp kể cho nhau nghe, mỗi em kể 2-3 tranh.

- Yêu cầu kể toàn bộ câu chuyện  và trao đổi ý nghĩa câu chuyện.

b) Tổ chức thi kể trước lớp:

- Yêu cầu từng nhóm tiếp nối nhau kể từng đoạn theo tranh.

- Yêu cầu HS khá giỏi kể toàn bộ câu chuyện và trả lời câu hỏi chất vấn.

- Yêu cầu lớp đặt câu hỏi chất vấn về nội dung, ý nghĩa câu chuyện.

- Nhận xét và tuyên dương HS kể hay, tự nhiên; HS đặt câu hỏi hay, hiểu nội dung câu chuyện.

3. Củng cố: (3)

- Yêu cầu nêu ý nghĩa câu chuyện và ghi bảng.

- Với loại vắc-xin ngừa bệnh dại đã tìm được, nhà khoa học Lu-i Pa-xtơ đã cứu được nhiều người.

4. Dặn dò: (1) 

- Nhận xét tiết học. 

- Kể lại câu chuyện cho người thân nghe. 

- Tìm và đọc kĩ câu chuyện nói về những người đã góp sức mình chống lại đói nghèo, lạc hậu, vì hạnh phúc của con người để chuẩn bị kể trong tiết sau. 
	- HS được chỉ định thực hiện theo yêu cầu.

- Đọc đề bài và quan sát tranh.

- Chú ý và quan sát.

- HS đọc , lớp đọc thầm.

- Chú ý.

- Kể với bạn ngồi cạnh và trao đổi theo yêu cầu.

- HS được chỉ định tham gia thi kể.

- HS khá giỏi kể toàn bộ câu chuyện và trả lời câu hỏi chất vấn.

- Tiếp nối nhau đặt câu hỏi chất vấn về nội dung, ý nghĩa câu chuyện.

- Nhận xét và bình chọn.

- Tiếp nối nhau phát biểu
Chú ý.
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Tuần 15
Kể chuyện

KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE ĐÃ ĐỌC

I.MỤC TIÊU   

KT:  Kể lại được câu chuyện đã nghe đã đọc nói về những người đã góp sức minh chống lại đói nghèo,lạc hậu,vì hạnh phúc của nhân dân theo gợi ý của SGK.

KN: Biết trao đổi  về ý nghĩa của câu chuyện. 

- Biết nghe và nhận xét lời kể của bạn.

TĐ: Giáo dục HS tình yêu thương con người.

*HCM: Giáo dục cho HS tinh thần quan tâm đến nhân dân của Bác.
* Quyền được tham gia công sức, góp phần xây dựng quê hương. Bổn phận phải biết yêu quê hương.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
     Một số truyện 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	1.Kiểm tra bài cũ  (5 phút)
- HS kể lại 1-2 đoạn truyện Pa-xtơ và em bé và trả lời câu hỏi về ý nghĩa của câu chuyện.

- GV nhận xét, ghi điểm.

2. Bài mới:
[image: image2.wmf]
a.Giới thiệu bài  (1 phút)

b.H​ướng dẫn HS kể chuyện (20 phút)
 H​ướng dẫn HS hiểu đúng yêu cầu của đề:

-GV gạch chân  những chữ quan trọng trong đề bài .

*HCM:-Bác Hồ chống giặc dốt, Bác Hồ tát nước khi về thăm  bà con nông dân.  Bác rất quan tâm đến nhân dân...

- GV quan sát cách kể chuyện của HS các nhóm, uốn nắn, giúp đỡ các em. GV nhắc HS chú ý kể tự nhiên( gợi ý 2). Với những truyện dài, các em chỉ cần  kể 1-2 đoạn.

-GV nhận xét, ghi điểm.

3. Củng cố- dặn dò (4 phút)
Câu chuyện các con vừa kể có ý nghĩa gì?

*QTE:Qua bài học trẻ em có quyền và bổn phận gì?

- GV tổng kết bài, nhận xét giờ học.

- Dặn HS về nhà kể lại câu chuyện   cho ngư​ời thân nghe ; chuẩn bị bài tuần sau.
	- 2 HS kể chuyện.

 -HS nhận xét.

-HS đọc đề.

Kể một câu chuyện em đã nghe hay đã đọc nói về những ng​ời đã góp sức mình chống lại đói nghèo lạc hậu, vì hạnh phúc của nhân dân 

-2 HS đọc gợi ý 1, 2,3,4 trong SGK.

-HS nói tên câu chuyện mình sẽ kể.

-HS gạch đầu dòng trên giấy nháp dàn ý sơ l​ược của câu chuyện.

-HS kể chuyện theo cặp. Trao đổi với với bạn về nhận vật, chi tiết, ý nghĩa câu chuyện.

-HS thi kể chuyện trước lớp.

+Đại diện các nhóm lên thi kể.

+Mỗi HS thi kể xong đều trao đổi với bạn về nội dung, ý nghĩa truyện.

-HS nhận xét bình chọn

- Quyền được tham gia công sức góp phần xây dựng quê hương.

- Bổn phận phải biết yêu quê hương.


……………………………………………

TUẦN 16

Kể chuyện

KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA

I.MỤC TIÊU:   

KT:  Kể được một buổi sum họp đầm ấm trong gia đình theo gợi ý của sách giáo khoa. Biết sắp xếp các tình tiết trong câu chuyện theo một trình tự hợp lí.

KN:  Hiểu ý nghĩa câu chuyện mà các bạn kể.

- Nói được suy nghĩ của mình về buổi sum họp đó.

- Rèn cho HS kĩ năng nghe, mạnh dạn, tự tin trước đông người. 

TĐ: GD học sinh tình yêu thương trong gia đình.
* Quyền được sống trong gia đình xum họp đầm ấm. Bổn phận phải chăm sóc em và giúp đỡ bố mẹ
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
  Một số tranh, ảnh về cảnh sum họp gia đình.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của thầy

1.Kiểm tra bài cũ(4'):

-Gọi 1 HS kể lại câu chuyện em đã được nghe hoặc được đọc về những người góp sức mình chống lại đói nghèo, lạc hậu, vì hạnh phúc của nhân dân

-GV nhận xét, ghi điểm.

2. Bài mới:
[image: image3.wmf]
a)Giới thiệu bài:(1')

b)Hướng dẫn HS hiểu yêu cầu của đề(5')

-Gọi 1 HS đọc đề bài.

-GV hướng dẫn HS nắm được yêu cầu .

-Gọi 4 HS đọc 4 yêu cầu trong SGK/167.

-GV kiểm tra HS đó chuẩn bị nội dung cho tiết học này như thế nào. Gọi một số HS giới thiệu câu chuyện sẽ kể.

c)HS kể chuyện.(21')

-Tổ chức cho HS kể chuyện theo cặp.

-GV đến từng nhóm hướng dẫn, góp ý.

-Tổ chức cho HS thi kể chuyện.

-Yêu cầu HS kể xong, nói lời suy nghĩ của mình về không khí đầm ấm trong gia đình, 

Nhận xét, đánh giá

3. Củng cố- dặn dò:(4')

 Câu chuyện em vừa kể nói về điều gì?

*QTE: Qua bài học trẻ em có quyền và bổn phận gì?

-GV tổng kết bài, nhận xét giờ học.

-Về học bài,chuẩn bị bài sau.
	Hoạt động của trò

-2 HS kể chuyện.

- HS nhận xét.

-1 HS đọc yêu cầu.

-4 HS đọc gợi ý.

-HS nêu câu chuyện chuẩn bị kể.

-Cả lớp lập dàn ý bài kể chuyện.

-HS kể chuyện theo cặp.

- HS thi kể chuyện.

- trao đổi về ý nghĩa câu chuyện .

- HS khác nhận xét,bổ sung.

- HS giỏi nêu được cảm nghĩ của mình về không khí đầm ấm trong gia đình.

 bình chọn câu chuyện hay nhất, người kể chuyện hay nhất 
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KỂ CHUYỆN

Bài 17: Kể chuyện đã nghe, đã đọc
I/ Mục tiêu: 

KT: Chọn được một truyện nói về những người biết sống đẹp, biết mang lại niềm hạnh phúc cho người khác 
KN: Kể lại được rõ ràng, đủ ý, biết trao đổi về nội dung, ý nghĩa câu chuyện.

TĐ: HS khá giỏi tìm được truyện ngoài SGK; kể chuyện một cách tự nhiên, sinh động.

* GDHS quyền được mang lại liềm vui hạnh phúc cho người khác

II/ Đồ dùng dạy học: GV và HS sưu tầm một số sách, báo có liên quan.

                                  Bảng phụ để viết gợi ý, tiêu chí đánh giá.

III/ Hoạt động dạy học:

	Phương pháp dạy học
	Nội dung

	A.Kiểm tra: (3’)

-  2 HS kể chuyện, lớp nhận xét

- G+H nhận xét - đánh giá.

B. Bài mới:

    1- Giới thiệu bài: (1')

 - GV nêu mục đích, yêu cầu giờ học

2- Hướng dẫn HS kể chuyện:(34')

- GV chép đề lên bảng

- 2 HS đọc lại đề bài.

- Gạch chân các từ cơ bản: đó nghe, đó đọc, biết sống đẹp, niềm vui, hạnh phúc.
- Cho HS nối tiếp nhau đọc các gợi ý 1, 2, 3 trong SGK.

- GV hướng dẫn:

+ Nhớ lại các nhân vật biết sống đẹp trong các truyện em đó học.

+ Những câu chuyện đó em đó được nghe kể hay đọc trong sách, báo nói về tấm gương con người biết bảo vệ môi trường (trồng cây gây rừng,quét dọn vệ sinh đường phố) chống lại những hành vi phá hoại môi trường  (phá rừng, đốt rừng) để giữ gìn cuộc sống bình yên, đem lại niềm vui cho người khác

- HS kể chuyện theo bàn.

- HS thi kể trước lớp và nêu ý nghĩa.


- HS khá, giỏi tìm chuyện ngoài SGK kể.

- Trả lời câu hỏi của bạn về nội dung chuyện.

- Lớp và GV nhận xét, bình chọn cá nhân kể hay nhất trong tiết học.

C. Củng cố, dặn dò: (2’)

- GV nhận xét giờ học.

- Tuyên dương cá nhân và nhóm kể chuyện tốt.

?Em có quyền được mang lại hạnh phúc cho mọi người không?
	Nêu y nghĩa chuyện P-Xtơ và em bé.

Kể chuyện đã nghe, đã đọc

*Đề bài: Hãy kể một câu chuyện em đã nghe hay đã đọc về những người biết sống đẹp, biết mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người khác.

- Từng cặp HS kể cho nhau nghe câu chuyện của mình.

HS tiếp nối nhau lên thi kể  câu chuyện.

- HS kể xong, tự nói suy nghĩ của mình về không khí đầm ấm của gia đình.

- Lớp nhận xét, bình chọn câu chuyện hay nhất, người kể chuyện hấp dẫn nhất.

-HS lắng nghe

- Quyền được mang lại liềm vui hạnh phúc cho người khác
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Bài 18: Ôn tập cuối học kì I ( Tiết 2)

I. Mục đích yêu cầu.

  KT: Tiếp tục rèn kĩ năng đọc hiểu ở các bài văn miêu tả đã học và kiểm tra lấy điểm.

  KN: Giúp HS biết lập bảng thống kê các bài tập đọc thuộc chủ điểm Vì hạnh phúc con người. 

  TĐ: GDHS có thái độ tự giác, chủ động ôn tập. Biết thể hiện thái độ tình cảm về cái hay của những câu thơ được học.

II.GD Kĩ năng sống

-Thu thập xử lớ thụng tin(lập bảng thống kờ theo yờu cầu cụ thể).

-Kĩ năng hợp tác làm việc nhóm, hoàn thành bảng thống kê
III-. Đồ dùng dạy học.

- Phiếu viết tên bài đọc như tiết 1.

- Một số tờ phiếu khổ to để làm bài 2.

IVCác hoạt động dạy-học.

	Phương pháp dạy học
	Nội dung

	A.Kiểm tra:(3') 

- 2 HS đọc bài.

- Lớp và GV nhận xét, cho điểm.

B. Bài mới:

   1- Giới thiệu bài: (1')

- GV nêu yêu cầu tiết học.

   2- Nội dung ôn:

*Bài tập 1: - Hs thực hiện như bài tập 1 ( T1)

- HS lên bốc thăm bài  - đọc.

- Gv nêu câu hỏi - Hs trả lời.

- Lớp và GV nhận xét, cho điểm.

*Bài tập 2: - 2 HS nêu yêu cầu bài 2 - lớp đọc thầm.

- Gv Hướng dẫn Hs kẻ bảng tương tự như bài 2 của tiết1.

- Hs tự làm bài- trình bày kết quả.

- Hs+Gv nhận xét - đánh giá.

*Bài tập 3: 

- 2 HS nêu YC bài 3-lớp đọc thầm.

- HS làm bài - Gv chấm vở.

- 4 HS trình bày bài.

- Lớp nhận xét ,bình chọn.

3. Củng cố, dặn dò: (2')

- Gv hệ thống nội dung bài.

- Về chuẩn bị bài sau.
	Đọc thuộc lòng bài trong chủ điểm:

“ Giữ lấy màu xanh”

*Bài tập 1: Kiểm tra đọc và học thuộc lòng.

               (1/4 số hs trong lớp)

*Bài tập 2: Lập bảng thống kê các bài tập đọc trong chủ điểm Vì hạnh phúc con người.

STT

Tên bài

Tác giả

Thể loại

1

Chuỗi ngọc lam

Phun - tơn - o -xlo

văn

2

Hạt gạo làng ta

Trần Đăng Khoa

thơ

3

Buôn Chư Lênh đón cô giáo

Hà Đình Cẩn

văn

4

Về ngôi nhà đang xây

Đồng Xuân Lan

thơ

5

Thầy thuốc như mẹ hiền

Trần Phương Hạnh

văn

6

Thầy cúng đi bệnh viện

Nguyễn Lăng

văn

*Bài tập 3: - Nêu những câu thơ hay nhất trong chủ điểm Vi hạnh phúc con người.

  Nêu cái hay của những câu thơ đó.

Lắng nghe


.........................................................
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Kể chuyện

Chiếc đồng hồ

I. Mục tiêu:

KT: HS kể lại được từng đoạn và toàn bộ câu chuyện dựa vào tranh minh hoạ trong SGK;kể đúng và đầy đủ nội dung câu chuyện.
KN: Biết trao đổi về ý nghĩa của câu chuyện.

TĐ: HS yêu thích môn học.
* Quyền được tự hào về Bác Hồ vĩ đại. Bổn phận học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại
*Tấm gương đạo đức HCM: Qua câu chuyện BH muốn khuyên cán bộ nhiệm vụ nào của cách mạng cũng cần thiết,quan trọng,do đó cần làm tốt việc được phân công, không nên suy bì, chỉ nghĩ đến việc riêng của mình.

II. Đồ dùng dạy học
- Tranh minh hoạ truyện.

- Bảng phụ viết sẵn lời thuyết minh.

III. Các hoạt động dạy học :

	1. Kiểm tra bài cũ: 

- GV kiểm tra sách, vở của Hs

- Nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới

a. Giới thiệu bài:(1')

b. GV kể chuyện:(7')

- GV kể chuyện: Kết hợp giải nghĩa các từ: 

Tiếp quản: Thu nhận và quản lí những thứ đối phương giao lại.

Đồng hồ quả quýt: đồng hồ bỏ túi nhỏ, hình tròn.

- GV kể chuyện lần 2: Vừa kể vừa chỉ vào tranh minh hoạ.

- GV kể chuyện lần 3.

c. Hướng dẫn HS kể chuyện: (20')

Bài 1: Dựa vào tranh kể lại từng đoạn câu chuyện.

- GV yêu  cầu  HS  nêu  nội  dung  từng  bức  tranh.

- GV tổ chức cho HS kể từng đoạn của câu chuyện theo các tranh.

Bài 2: Kể lại toàn bộ câu chuyện

- GV chia nhóm, yêu cầu HS kể nối tiếp các đoạn, kể cả câu chuyện và trao đổi về ý nghĩa của câu chuyện.

- GV theo dõi, uốn nắn HS kể chuyện.

- GV đưa tiêu chí đánh giá:

+ Kể đúng

+ Rõ ràng, diễn cảm, tự nhiên

+ Hiểu truyện

*Tấm gương đạo đức HCM:?Qua câu chuyện Bác Hồ muốn khuyên chúng ta điều gì?

- GV nhận xét, đánh giá.

3. Củng cố- dặn dò:(3')

*QTE: Qua câu chuyện trẻ em có quyền và bổn phận gì?

- GV  tổng kết bài nhận xét giờ học, tuyên dương HS.

- Yêu cầu HS VN kể lại câu chuyện cho người thân nghe.

- Chuẩn bị bài sau.
	- HS theo dõi, lắng nghe.

- HS nghe + kết hợp quan sát tranh.

- HS nghe.

-1 HS đọc yêu cầu của bài.

- HS  nối  tiếp  nêu  nội  dung  từng  tranh.

- HS kể theo cặp. 

- Lớp nhận xét.

 1 HS đọc yêu cầu của bài.

- HS kể chuyện trong nhóm, nêu ý nghĩa câu chuyện.

- Đại diện các nhóm kể chuyện, nêu ý nghĩa câu chuyện.

- Lớp nhận xét theo tiêu chí.

- Chúng ta phải luôn cố gắng làm tốt công việc được giao, không nên suy nghĩ, so bì vì công việc nào cũng ....

- Quyền được tự hào về Bác Hồ vĩ đại

- Bổn phận học tập,làm theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại.
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        Tiết 19         KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC

I. MỤC TIÊU



Giúp HS:

KT: Kể lại tự nhiên, bằng lời của mình một câu chuyện đã nghe, đã đọc về những tấm gương sống, làm việc theo pháp luật, theo nếp sống văn minh.

- Hiểu ý nghĩa truyện các bạn kể.

KN:Nghe và biết nhận xét, đánh giá, đặt câu, trả lời câu hỏi . về câu chuyện mà các bạn kể.
TĐ: Rèn luyện thói quen ham đọc sách.

* HCM : GD HS  có ý thức chấp hành nội quy chung trong mọi công việc như trong câu chuyện: Bảo vệ như thế là rất tốt

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

    GV     - Bảng phụ viết sẵn gợi ý 2 trang 19.

    HS   - CB sách báo truyện…viết về các tấm gương sống và làm việc theo pháp luật,nếp sống văn minh.     

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC.

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1. Kiểm tra bài cũ ( 4' )

- Gọi 2 HS lên bảng nối tiếp nhau kể lại chuyện Chiếc đồng hồ.

- Hỏi: Câu chuyệnn khuyên chúng ta điều gì?

- Nhận xét, cho điểm HS.

2. Dạy bài mới

2.1. Giới thiệu bài ( 2' )
- 2 HS lên bảng nối tiếp nhau kể lại câu chuyện

- 1 HS trả lời câu hỏi, cả lớp theo dõi, nhận xét.

Giới thiệu: Qua câu chuyện Chiếc đồng hồ, chúng ta đã hiểu mỗi người làm gì cũng nên nghĩ đến lợi ích chung của tập thể. Tiết kể chuyện hôm nay các em cùng tìm hiểu về những con người sống và làm việc theo pháp luật, theo nếp sống văn minh.

2.2. Hướng dẫn kể chuyện  ( 30')

a) Tìm hiểu bài

- Gọi HS đọc đề bài: GV dùng phấn màu gạch dưới các từ: tấm gương,làm việc theo pháp luật,nếp sống văn minh.

- Hỏi: Thế nào là sống, làm việc theo pháp luật, theo nếp sống văn minh?

- Gọi HS đọc phần Gợi ý.

- Giới thiệu: Trong chương trình Tiếng Việt 2,3,4 và HK1 vừa qua, các em đó được tìm hiểu rất nhiều truyện về những tấm gương sống, làm việc theo pháp luật, theo nếp sống văn minh: anh Lý Phúc Nha trong truyện Bảo vệ như thế nào là tốt, cô giáo trong truyện Mẩu giấy vụn, nhân vật chú bé gác rừng trong truyện Người gác rừng tí hon… Ngoài ra cũng rất nhiều tấm gương khác mà báo, đài đó đưa tin. Em định kể về ai, hãy giới thiệu cho cả lớp được biết.

- Yêu cầu HS đọc kĩ phần 2, GV ghi tiêu chí đánh giá lên bảng.

+ Nội dung câu chuyện đúng chủ đề: 4 điểm.

+ Câu chuyện ngoài SGK: 1 điểm

+ Cách kể hay, có phối hợp với giọng điệu cử chỉ: 3 điểm.

+ Nêu đúng ý nghĩa của chuyện: 1 điểm.

+ Trả lời câu hỏi của các bạn hoặc đặt được câu hỏi cho bạn: 1 điểm.

b) Kể chuyện trong nhóm

- Chia HS thành nhóm, mỗi nhóm 4 HS và yêu cầu từng em kể chuyện của mình cho các bạn trong nhóm nghe.

Gợi ý HS:

+ Giới thiệu tên truyện.

+ Mình đọc, nghe kể truyện khi nào?

+ Nhân vật chính trong truyện là ai?

+ Nội dung chính mà câu chuyện đề cập đến là gì?

+ Tại sao em lại chọn câu chuyện đó để kể?

- Gợi ý cho HS các câu hỏi trao đổi về nội dung và ý nghĩa của câu chuyện.

HS kể, hỏi: + Bạn thích nhất hành động nào của nhân vật chính?

+ Qua câu chuyện bạn hiểu được điều gì?

+ Chúng ta cần làm gì để học tập nhân vật chính của truyện?

HS nghe, kể, hỏi: 

+ Qua câu chuyện, bạn muốn nói với mọi người điều gì?

+ Tại sao bạn lại chọn câu chuyện này để kể?

+ Hành động nào của nhân vật khiến bạn hâm mộ nhất?

+ Theo bạn, chúng ta cần làm gì để noi gương nhân vật chính này?

c) Thi kể và trao đổi về ý nghĩa của truyện

- Tổ chức cho HS thi kể chuyện trước lớp.

- Gọi HS nhậnn xét bạn kể chuyện theo các tiêu chí đã nêu.

- GV tổ chức cho  HS bình chọn

+ Bạn có câu chuyện hay nhất?

+ Bạn kể chuyện hấp dẫn nhất?

+ Tuyên dương.
- 1 HS đọc thành tiếng trước lớp

- HS nối tiếp nêu ý kiến:VD:

+ Là người sống, làm việc theo đúng quy định của pháp luật, nhà nước.

+ Là người luôn đấu tranh chống các vi phạm pháp luật.

- 3 HS nối tiếp nhau đọc phần gợi ý

- 3 đến 5 HS nối tiếp nhau giới thiệu câu chuyện mình định kể.

- Đọc thầm gợi ý  2 trong SGK.

- 4 HS thảo luận nhóm

- Kể chuyện và nhận xét, bổ sung cho nhau.

- HS thi kể, HS khác lắng nghe để hỏi lại bạn, HS thi kể cũng có thể hỏi lại bạn để tạo không khí sôi nổi, hào hứng.

- Nhận xét bạn kể.

- HS lớp bình chọn

3. Củng cố - Dặn dò ( 2' )

- Nhận xét tiết học

- Dặn HS về nhà kể lại câu chuyện mà em nghe các bạn kể cho người thân nghe.
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TUẦN 21

Kể chuyện 

KỂ CHUYỆN Đ ƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA

I/ MỤC TIÊU : 

KT- KN: Kể được một câu chuyện về việc làm của những công dân nhỏ thể hiện ý thức bảo vệ công trình công cộng, các di tích lịch sử - văn hoá hoặc một việc làm thể hiện ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ hoặc một việc làm thể hiện lòng biết ơn các thương binh liệt sĩ. 

* Bổn phận phải tham gia giữ gìn, bảo vệ các công trình công cộng, các di tích lich sử. Ghấp hành luật giao thông, biết ơn các gia đình thương binh liệt sĩ.
II/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :

	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
	HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ

	1) Kiểm tra bài cũ :5’

  1em kể lại câu chuyện đã nghe, đã đọc nói về những tấm gương sống, làm việc theo pháp luật, theo nếp sống văn minh.

2) Bài mới :23’

HĐ1 : GTB, ghi bảng

HĐ2. Hướng dẫn tìm hiểu đề :

- Gọi 3 em đọc đề bài

- Gạch dưới những từ :  một việc làm thể hiện ý thức bảo vệ công trình công cộng, các di tích lịch sử - văn hoá ; thể hiện ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ ; thể hiện lòng biết ơn thương binh liệt sĩ. 

- Gọi 1 em đọc gợi ý

- Yêu cầu HS nêu đề bài mình chọn

- Kiểm tra mạng từ chốt của HS.

HĐ2. Thực hành kể chuyện, trao đổi ý nghĩa câu chuyện :

- Em kể câu chuyện gì ? 

a) Kể trong nhóm :

- Gợi ý để HS hỏi bạn về ý nghĩa và hoạt động của từng nhân vật trong truyện .

b) Kể trước lớp :
- Tổ  chức cho HS kể cả lớp.

- Tổ  chức cho HS kể theo nhóm.

- Tổ  chức cho HS thi kể trước lớp

- Hỏi : + Nhân vật trong truyện ? 

           + Ý nghĩa câu chuyện. 

- Nhận xét tuyên dương

- Yêu cầu bình chọn câu chuyện hay nhất, bạn kể hấp dẫn nhất

3. Củng cố,  dặn dò : 2’

- Nhận xét tiết học.

- Kể câu chuyện em đã kể ở lớp cho cả nhà cùng nghe.
	- HS trả lời.

- Nghe

- 3 em đọc 3 đề bài.

- Theo dõi.

- 1 em đọc phần gợi ý.

- Lần lượt giới thiệu đề bài em chọn.

- HS để vở có mạng từ chốt đã chuẩn bị.

- Lần lượt giới thiệu câu chuyện. 

- 2 em ngồi cùng bàn kể cho nhau nghe và trao đổi về ý nghĩa. 

- Kể tập thể.

- Kể theo nhóm 4 – 5 em

- Thi kể trước lớp.

- Trả lời theo câu hỏi

- Bình chọn câu chuyện hay nhất, bạn kể hấp dẫn nhất.

- Nghe



------------------------------------------
TUẦN 22
KỂ CHUYỆN

TIẾT 22: ÔNG NGUYỄN KHOA ĐĂNG

. 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. 

1. Kĩ năng: Rèn kĩ năng nói và nghe:

  + HS  dựa vào lời GV kể và tranh mnh hoạ, kể đ​ược từng đoạn và toàn bộ câu chuyện 

  + Chăm chú nghe bạn kể , nhận xét đúng lời kể của bạn, kể tiếp được lời bạn. 

2. Kiến thức: Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Ca ngợi ông Nguyễn Khoa đăng thông minh, tài trí, giỏi xét xử các vụ án, có công trừng trị bọn cướp, bảo vệ cuộc sống bình yên cho dân. 

3. Thái độ: Giáo dục HS học tập tấm gương tốt của ông Nguyễn Đăng Khoa. 
* Quyền được sống trong môi trường an ninh trật tự. Bổn phận thực hiện đúng quy định trật tự nơi công cộng.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. 

GV: Tranh minh hoạ SGK. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC

	Giáo viên
	Học sinh

	1. Kiểm tra bài cũ(5p)

? Em hãy kể một câu chuyện đã được chứng kiến tham gia thể hiện ý thức bảo vệ các công trình công cộng, di tích lịch sử.. .  

2. Bài mới. (32- 35p)

HĐ1: Giới thiệu bài. SGV t112

HHĐ 2: GV kể chuyện (2, 3 lần)

- Lần 1: kể chậm. 

Lần 2: Kể và kết hợp giải thích các từ khó. 

Lần 3: kể kết hợp tranh. 

HĐ 3: H​​ướng dẫn HS kể chuyện và trao đổi ý nghĩa. 

- Tổ chức cho HS kể theo nhóm. 

- GV nhắc HS kể tự nhiên, có kết hợp động tác làm cho câu chuyện sinh động.. .  

* Gợi ý HS  câu hỏi trao đổi ý nghĩa câu chuyện:

+ Bạn biết gì về ông Nguyễn Khoa Đăng?

+ Câu chuyện có ý nghĩa ntn?

+ Bạn thích nhất chi tiết nào trong truyện?

c) HS thi kể trư​​ớc lớp. 

- Y/c các nhóm cử đại diện thi kể.  (mỗi nhóm 4 em 

- GV đ​ưa ra tiêu trí đánh giá, bình chọn. 

- GV và HS cùng nhận xét tuyên d​​ương bạn kể hay nhất. 

- Mời 1, 2em kể lại toàn bộ câu chuyện. 

3. Củngcố, dặn dò. 

? Nêu ý nghĩa câu chuyện. 
- Lh: HS học tập tấm gư​ơng ông KĐ, thông minh, giỏi xét xử các vụ án, bảo vệ c sống b yên cho dân. 

- GV nhận xét tiết học và hd  HS vn


	- 2 HS kể kết hợp nêu ý nghĩa câu chuyện

- HS dưới lớp chú ý lắng nghe. 

. 

- HS kể theo nhóm 4  cho nhau nghe (mỗi em kẻ 1 đoạn)

- HS lắng nghe bạn kể kết hợp trao đổi ý nghĩa câu chuyện, hoặc chi tiết của câu chuyện. 

- 2, 3 em nêu lại

- Tự liên hệ.  
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TUẦN 23

Kể chuyện

KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE ĐÃ ĐỌC

I. Mục tiêu

1. KT: Biết  được câu chuyện đã nghe, đã đọc về những người bảo vệ trật tự, an ninh; biết cách sắp xếp các chi tiết tương đối hợp lí, kể rõ ý; biết và biết trao đổi về nội dung câu chuyện.

2. KN: - Kể lại được câu chuyện đã nghe, đã đọc về những người bảo vệ trật tự, an ninh; sắp xếp các chi tiết tương đối hợp lí, kể rõ ý; biết và biết trao đổi về nội dung câu chuyện.

3. TĐ: - Giáo dục HS ý thức tích cực trong học tập, có ý thức góp phần bảo vệ trật tự an ninh.

II. Đồ dùng dạy học

- Một số truyện, sách, báo liên quan.

III. Các hoạt động dạy học
	A. Kiểm tra bài cũ: (5p)

+ HS kể lại chuyện Ông Nguyễn Khoa Đăng,  nêu ý nghĩa câu chuyện.

- GV nhận xét ghi điểm.

B. Bài mới: (32p)
1. Giới thiệu bài:  trực tiếp- Ghi bảng. 
	1-2 HS kể 

HS nhận xét


	2. Nội dung: ( 15p)

a. Hướng dẫn HS hiểu đúng yêu cầu của đề: Kể một câu chuyện em đã nghe hay đã đọc về những người đã góp sức bảo vệ trật tự, an ninh.

-  HS đọc yêu cầu của đề.

- Phân tích đề: Gạch chân những từ ngữ  quan trọng trong đề.

- GV giải nghĩa cụm từ “bảo vệ trật tự an ninh”:

Là hoạt động chống lại mọi sự xâm phạm, quấy rối để giữ yên ổn về chính trị, xã hội, giữ tình trạng ổn định, có tổ chức, có kỉ luật.

- HS đọc gợi ý trong SGK. 

- GV: nên kể những câu chuyện đã nghe hoặc đã đọc ngoài chương trình học….

- GV kiểm tra việc chuẩn bị của HS.

b. HS thực hành kể chuyện, trao đổi về nội dung, ý nghĩa câu chuyện. ( 17p)

* Thực hành kể chuyện

- HS đọc lại gợi ý 

- HS lập dàn ý

-  HS kể chuyện 

Cho HS thi kể chuyện trước lớp:

+ Đại diện các nhóm lên thi kể. Mỗi HS thi kể xong đều trao đổi với bạn về nội dung, ý nghĩa truyện. Cả lớp và GV nhận xét, tính điểm, bình chọn: 

+ Bạn kể chuyện hay nhất.

+ Bạn kể chuyện tự nhiên, hấp dẫn nhất.

- HS kể chuyện trước lớp

GV quan sát cách kể chuyện của HS các nhóm, uốn nắn, giúp đỡ các em. GV nhắc HS chú ý kể theo trình tự.

*Trao đổi về nội dung, ý nghĩa câu chuyện.

-  Trao đổi về nhân vật, chi tiết, ý nghĩa chuyện . 

*Nội dung, ý nghĩa khái quát chung các câu chuyện đã được kể.

Qua câu chuyện các em học tập được điều gì?
	- 1- 2 HS đọc đề.

Câu chuyện, đã nghe, đã đọc, bảo vệ trật tự, an ninh

- HS lắng nghe

- 3 – 4 em

- HS nêu tên câu chuyện mình sẽ kể.

- HS đọc

- HS viết nhanh sơ lược dàn ý câu chuyện sẽ kể.

- HS làm việc theo cặp

- 2-3 HS thi kể chuyện trước lớp.

- HS nêu

- Học tập ý thức bảo vệ trật tự an ninh ...


3. Củng cố, dặn dò: (3p)

- GV nhận xét giờ học.

- Dặn HS về nhà kể lại câu chuyện các em đã tập kể ở lớp  cho người thân nghe.
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TUẦN 24

KỂ CHUYỆN

ÔN: KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC

I. Mục tiêu:

*KT

- Kể lại được câu chuyện được nghe, được đọc về những người bảo vệ trật tự, an ninh; *KN

- Sắp xếp chi tiết tương đối hợp lí, kể rõ ý và biết trao đổi về nội dung câu chuyện.

*TĐ

- Yêu thích môn học
* Quyền được tham gia bày tỏ ý kiến về trật tự an ninh.
II. Chuẩn bị:  Một số sách báo, truyện viết về chiến sĩ  an ninh, công an, bảo vệ.
III. Các hoạt động dạy và học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động(1) Ổn định.

2. Bài cũ: (5) Ông Nguyễn Khoa Đăng.

- Gọi  học sinh tiếp nối nhau kể lại và nêu nội dung ý nghĩa của câu chuyện.
· Giáo viên nhận xét – cho điểm 
3. Bài mới: (25) Kể chuyện đã nghe, đã đọc. 

Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh kể chuyện.

( Hướng dẫn học sinh hiểu yêu cầu đề bài.
·  Học sinh đọc yêu cầu đề bài.

- Ghi đề bài lên bảng, yêu cầu học sinh xác định đúng yêu cầu đề bài bằng cách gạch dưới những từ ngữ cần chú ý.

· Giáo viên giải nghĩa cụm từ “bảo vệ trật tự, an ninh” là hoạt động chống lại sự xâm phạm, quấy rối để giữ gìn yên ổn về chính trị, có tổ chức, có kỉ luật.

· Giáo viên lưu ý học sinh có thể kể một truyện đã đọc trong SGK ở các lớp dưới hoặc các bài đọc khác.

· Giáo viên gọi một số học sinh nêu tên câu chuyện các em đã chọn kể.

Hoạt động 2: Học sinh kể chuyện và trao đổi nội dung.
· Yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm.

· Giáo viên nhận xét, tính điểm cho các nhóm.

4. Củng cố  (5)

· Về nhà viết lại vào vở câu chuyện em kể.
· Nhận xét tiết học. 
	· Hát 

- 2 HS đọc

- HS nhận xét.

- 1 học sinh đọc yêu cầu, cả lớp đọc thầm.

· HS làm vào vở.

· 1 học sinh lên bảng gạch dưới các từ ngữ.

VD: Hãy kể câu chuyện đã được nghe hoặc được đọc về những người đã góp sức mình bảo vệ trật tự, an ninh. 

· 1 học sinh đọc toàn bộ phần đề bài và gợi ý 1 – 2 ở SGK. Cả lớp đọc thầm.

· 4 – 5 học sinh tiếp nối nhau nêu tên câu chuyện kể.

· 1 học sinh đọc gợi ý 3 ( viết nhanh ra nháp dàn ý câu chuyện kể.

· 1 học sinh đọc gợi ý 4 về cách kể. 

· Từng học sinh trong nhóm kể câu chuyện của mình. Sau đó cả nhóm cùng trao đổi về ý nghĩa câu chuyện.

· Đại diện các nhóm thi đua kể chuyện.

· HS nhận xét, chọn người kể chuyện hay.

1-2 Học sinh nhắc lại tên một số câu chuyện đã kể.
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TUẦN 25

KỂ CHUYỆN

Tiết 25: VÌ MUÔN DÂN

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU:

1. Rèn kĩ năng nói:

- Dựa vào lời kể của GV và tranh minh hoạ, HS kể lại được từng đoạn và toàn bộ câu chuyện Vì muôn dân.

- Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Ca ngợi Trần Hưng Đạo đã vì đại nghĩa mà xoá bỏ hiềm khích cá nhân với Trần Quang Khải để tạo nên khối đoàn kết chống giặc. Từ đó giúp HS hiểu thêm một truyền thống tốt đẹp của dân tộc - truyền thống đoàn kết.

2. Rèn kĩ năng nghe:

- Chăm chú nghe thầy (cô) kể chuyện, nhớ câu chuyện.

- Nghe bạn kể, nhận xét đúng lời kể của bạn, kể tiếp được lời bạn.
* Quyền và bổn phận vì mọi người
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

- Tranh minh hoạ  trong SGK (phóng to, nếu có)

- Bảng lớp viết những từ chú giải.

- Giấy khổ to vẽ sơ đồ gia tộc.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN


	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. KTBC: 3’

- Kiểm tra 2 HS : Cho HS kể một việc làm tốt góp phần bảo vệ trật tự an ninh nơi làng xóm, phố phường mà các em biết.
- GV nhận xét + cho điểm 

B. Dạy Bài mới: 
1: Giáo viên kể chuyện.  8’

· Giáo viên kể lần 1: (GV kể to, rõ ràng) sau đó mở bảng phụ dán giấy khổ to đã viết sẵn từ ngữ để giải thích cho học sinh hiểu, giải thích quan hệ gia tộc giữa Trần Quốc Tuấn – Trần Quang Khải và các vị vua nhà Trần lúc bấy giờ.

- GV giải nghĩa một số từ khó :

+ Tị hiềm : nghi ngờ, không tin nhau, tránh không quan hệ với nhau.

+ Quốc công Tiết chế : chỉ huy cao nhất của quân đội.

+ Chăm-pa: một nước ở phía Nam nước Đại Việt bấy giờ (từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nay).

+ Sát Thát: diệt giặc Nguyên
- GV dán tờ phiếu vẽ lược đồ về quan hệ gia tộc của các nhân vật trong truyện và giảng giải.

· Giáo viên kể lần 2 – 3: vừa kể vừa chỉ vào tranh minh hoạ phóng to treo trên bảng lớp.

· Đoạn 1: Tranh vẽ cảnh Trần Liễu thân phụ của Trần Quốc Tuấn lâm bệnh nặng trối trăn những lời cuối cùng cho con trai.

· Đoạn 2 – 3: Cảnh giặc Nguyên ồ ạt xâm lược nước ta. Trần Quốc Tuấn đón tiếp Trần Quang Khải ở Bến Đông, tự tay dội nước thơm tắm cho Trần Quang Khải.
· Đoạn 4 – 5: Vua Trần Nhân Tông, Trần Hưng Đạo, Trần Quang Khải và các bô lão trong điện Diên Hồng.
· Đoạn 6: Cảnh giặc Nguyên tan nát thua chạy về nước.
2: Hướng dẫn hs kể chuyện.  22’
+ Yêu cầu 1:

· Giáo viên nêu yêu cầu, nhắc  học sinh chú ý cần kể những ý cơ bản của câu chuyện, không cần lặp lại nguyên văn của lời thầy cô.

· Giáo viên nhận xét, khen học sinh kể tốt.

+ Yêu cầu 2:

- Gọi HS đọc yêu cầu.

· Giáo viên nhận xét, tính điểm.

+ Yêu cầu 3:

· Giáo viên gợi ý để học sinh tự nêu câu hỏi – cùng trao đổi – trình bày ý kiến riêng.

· Giáo viên nhận xét – chốt lại: Câu chuyện ca ngợi truyền thống đoàn kết của dân tộc, khuyên chúng ta phải biết giữ gìn và phát huy truyền thống quý báu đó.

3. Củng cố - dặn dò: 2’

· Nhận xét, tuyên dương bạn học tốt

· Yêu cầu học sinh về nhà tập kể lại câu chuyện.

	- 2 HS lần lượt kể..

· Học sinh lắng nghe.

· Học sinh quan sát tranh và lắng nghe kể chuyện.

- HS quan sát c đồ + nghe GV giảng giải.

- HS quan sát tranh + nghe cô giáo kể.
· Từng cặp học sinh trao đổi, kể lại từng đoạn câu chuyện theo tranh.

· 6 học sinh nối tiếp nhau dựa theo 6 tranh minh hoạ kể lại từng đoạn câu chuyện.

· Cả lớp nhận xét.

· 1 học sinh đọc yêu cầu của bài.

· Học sinh thi đua kể lại toàn bộ câu chuyện (2 – 3 em).

· Cả lớp nhận xét.

· 1 học sinh đọc yêu cầu – cả lớp suy nghĩ.

· Học sinh tự nêu câu hỏi và câu trả lời theo ý kiến của cá nhân.

- HS kể theo nhóm 3 (mỗi em kể và giới thiệu về 2 tranh)

- Kể lại toàn bộ truyện một lượt + trao đổi về ý nghĩa câu chuyện.

+ Đại diện các nhóm lên thi kể + nêu ý nghĩa câu chuyện

· - Lớp nhận xét
·  Học sinh chọn bạn kể chuyện hay nhất và nêu ưu điểm của bạn.

- Lắng nghe, ghi bài chuyển tiết
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TUẦN 26

Tiết 26:
         KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE , ĐÃ ĐỌC 

I. MỤC TIÊU:

1. Rèn kĩ  năng nói:

- Biết kể  bằng lời của mình một câu chuyện  đã nghe hay đã đọc về truyền thống hiếu học hoặc truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam . 

- Hiểu câu chuyện , biết trao đổi được với các bạn về ND , ý nghĩa câu chuyện .

2. Rèn kĩ năng nghe: Chăm chú nghe bạn kể , nhận xét đúng lời kể của  bạn .

3. Giáo dục HS đoàn kết giúp đỡ bạn bè
* Quyền được tham gia, giáo dục về giá trị truyền thống yêu nước của dân tộc
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:   

- Sách, báo , truyện viết  về truyền thống hiếu học hoặc truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam .

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS 

	A. Kiểm tra bài cũ : (3’)

- Gọi 2HS  tiếp nối nhau kể lại câu chuyện “Vì muôn dân” và nêu ý nghĩa câu chuyện .

- GV cùng cả lớp nhận xét.

B. Bài mới :
1. Giới thiệu bài: (2’)

2.Hướng dẫn HS hiểu yêu cầu của đề bài:(13’)
- Cho 1 HS đọc đề bài .

- Hỏi : Nêu yêu cầu của đề bài .

- GV gạch dưới những chữ :Kể 1 câu chuyện em đã nghe, đã đọc  , truyền thống hiếu học hoặc truyền thống đoàn kết .

- 4 HS tiếp nối nhau đọc các gợi ý 1.2.3 ,4 SGK .

- GV lưu ý HS :Chọn đúng 1 câu chuyện em đã đọc hoặc đã nghe ai đó kể ở ngoài nhà trường. Một số truyện được nêu trong gợi ý 1 là những truyện đã  học trong SGK  , chỉ là gợi ý để các em hiểu yêu cầu của đề bài .

- Cho 1 số HS nêu câu chuyện mà mình sẽ kể 

3. HS thực hành kể chuyện và trao đổi ý nghĩa câu chuyện : (15’)

- Cho HS kể chuyện theo nhóm đôi , cùng  thảo luận về ý nghĩa của câu chuyện .

- Cho HS thi kể chuyện trước lớp .

- GV nhận xét và tuyên dương những HS kể hay , nêu đúng ý nghĩa câu chuyện . 

4. Củng cố, dặn dò: (3’)

-Về nhà kể lại câu chuyện vừa kể ở lớp cho người thân .- Đọc trước đề bài và gợi ý của tiết kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia.

- GV nhận xét tiết học.
	- 2 HS kể  lại câu chuyện và nêu ý nghĩa câu chuyện .

- Cả lớp nhận xét

- HS lắng nghe.

- HS đọc đề bài.

- HS nêu yêu cầu của đề bài.

- HS lắng nghe, theo dõi trên bảng .

- 4 HS tiếp nối nhau đọc các gợi ý 1.2.3,4 

- HS lắng nghe .

- Lần lượt HS nêu câu chuyện kể .

- Trong nhóm kể chuyện cho nhau nghe và trao đổi ý nghĩa câu chuyện 

- Đại diện nhóm thi kể chuyện .

- Lớp nhận xét bình chọn .

- HS lắng nghe.
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TUẦN 27

KỂ CHUYỆN

T27: KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA

I. MỤC TIÊU:

   
KT: Tìm và kể được một câu chuyện có thật về truyền thống tôn sư trọng đạo của người Việt Nam hoặc một kỉ niệm với thầy giáo , cô giáo.

          KN:  Biết lắng nghe, hiểu và trao đổi với bạn về ý nghĩa câu chuyện.

          TĐ: Rèn sự tự tin, mạnh dạn cho HS
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:



- Một số tranh ảnh minh họa trên slide.…

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	I. Kiểm tra bài cũ: 
5p
-MGV yêu cầu HS kể một câu chuyện đã được nghe hoặc được đọc về truyền thống hiếu học hoặc truyền thống đoàn kết của dân tộc.

- Nhận xét, ghi điểm. 

 II. Dạy bài mới:

Hoạt động 1; Giới thiệu bài

Nêu mục đích, yêu cầu tiết học

Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu yêu cầu của đề bài:                                          8p

- GV cho một HS đọc 2 đề bài.

- GV yêu cầu HS phân tích đề - gạch chân những từ ngữ quan trọng trong 2 đề bài đã viết trên bảng lớp. GV kết hợp giải nghĩa: tôn sư trọng đạo (tôn trọng thầy, cô giáo; trọng đạo học).

- GV cho bốn HS tiếp nối nhau đọc thành tiếng 2 gợi ý cho 2 đề. 

- GV hướng dẫn HS: gợi ý trong SGK mở rất rộng khả năng cho các em tìm được chuyện; GV hỏi HS đã tìm câu chuyện như thế nào và mời một số HS tiếp nối nhau giới thiệu câu chuyện mình chọn kể.

- GV yêu cầu mỗi HS lập nhanh dàn ý cho câu chuyện.

Hoạt động 3:  Thực hành KC và trao đổi về ý nghĩa câu chuyện:                         20p

a) KC theo nhóm

GV yêu cầu từng cặp HS dựa vào dàn ý đã lập, kể cho nhau nghe câu chuyện của mình, cùng trao đổi về ý nghĩa câu chuyện.

b) Thi KC trước lớp

- GV cho các nhóm cử đại diện thi kể. Mỗi HS kể xong sẽ cùng các bạn đối thoại về nội dung, ý nghĩa câu chuyện.

- GV nhận xét, bình chọn HS có câu chuyện ý nghĩa nhất, HS KC hấp dẫn nhất trong tiết học.

III. Củng cố, dặn dò:                    2p
GV nhận xét tiết học. Dặn HS về nhà kể lại câu chuyện cho người thân; xem trước yêu cầu và tranh minh họa tiết KC tuần 29 – Lớp trưởng lớp tôi.
	- HS tiếp nối nhau KC trước lớp. 

- HS lắng nghe.

- 1 HS đọc, cả lớp theo dõi trong SGK.

- HS phân tích đề:

1) Kể một câu chuyện mà em biết trong cuộc sống nói lên truyền thống tôn sư trọng đạo của người Việt Nam ta. 
2) Kể một kỷ niệm về thầy giáo hoặc cô giáo của em, qua đó thể hiện lòng biết ơn của em với thầy cô.

- 4 HS đọc tiếp nối: Những việc làm thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo – Kỉ niệm về thầy cô. 

- Cả lớp theo dõi trong SGK.

- Một số HS tiếp nối nhau giới thiệu câu chuyện sẽ kể.

· HS lập dàn ý vào vở nháp.

Nhóm 2.

- HS thi KC trước lớp.

- Cả lớp bình chọn bạn có câu chuyện hay nhất, bạn kể chuyện hấp dẫn nhất trong tiết học.

· Lắng nghe.
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                                                            TUẦN 28
KỂ CHUYỆN
Bài   28    : ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II (Tiết 4)

I/ Mục đích yêu cầu:

- Đọc trôi chảy, lưu loát các bài tập đọc đã học ; tốc độ khoảng 115 tiếng/ phút, đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn dễ nhớ ; hiểu nội dung chính, ý nghĩa của bài thơ, bài văn.

- Kể tên các bài tập đọc là văn miêu tả đã học trong 9 tuầ đầu HK II (BT 2)

II/ Chuẩn bị :

- Phiếu ghi tên từng bài Tập đọc và HTL trong  9  tuần đầu sách Tiếng Việt T2

- Viết sẵn dàn ý bài văn miêu tả” Tranh làng Hồ”.

III/ Các hoạt động dạy – học :

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	A/ Bài mới:

1. Giới thiệu bài :1’

- Bài hôm nay sẽ kiểm tra tiếp  các bài Tập đọc và HTL.

-GV nêu yc về đọc và đọc hiểu.

2. Kiểm tra Tập đọc và HTL : (Khoảng 1/5 số HS trong lớp) 10’

-Cho từng HS lên bốc thăm chọn bài

-Chia thời gian cho Hs đọc theo yc của phiếu.

-GV đặt câu hỏi về nội dung vừa đọc

-Ghi điểm cho hs theo HD của Vụ GDTH

3. Làm bài tập :25’

*Bài tập 2

-Yc 2 hs đọc nội dung của BT2, yêu cầu của đề bài.

- Yêu cầu HS mở mục lục sách tìm nhanh tên các bài tập đọc là văn miêu tả đã học trong  9 tuần đầu?

- Gv nhận xét chốt lại ý đúng.

*Bài tập 3 : Yêu cầu HS đọc Yc đề bài, HS nối tiếp nhau cho biết em chọn dàn ý cho bài miêu tả

-GV nhân xét.

-Dán dàn ý của bài văn Tranh làng Hồ, Yc hs đọc lại 

C/ Củng cố – dặn dò :3’

-Dặn HS  về nhà hồn chỉnh yêu cầu dàn bài đã chọn
	-Một vài em kể.

-Bốc thăm, xem lại bài đọc 1-2 phút

-Đọc theo yc của phiếu và trả lời câu hỏi

*Bài tập 2

- Hs đọc yêu cầu đề bài, nêu Yc của đề bài

HS mở mục lục sách tìm nhanh tên các bài tập đọc là văn miêu tả đã học trong  9 tuần đầu, sau đó nêu kết quả.

- Bài : Phong cảnh đền Hùng, Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân, Tranh làng Hồ.

*Bài tập 3:

- HS đọc Yc đề bài, HS nối tiếp nhau cho biết em chọn dàn ý cho bài miêu tả.

- HS viết dàn ý vào vở BT.

- lần lượt HS đọc dàn ý bài văn, nêu chi tiết hoặc câu văn mình thích.

- lớp nêu ý kiến.

- Lần lượt 3 HS đọc lại.

-Hs ll¾ng nghe


.........................................................................

TUẦN 29
KỂ CHUYỆN.
BÀI 29: Lớp trưởng lớp tôi.

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.

1. Kiến thức:  Hiểu ý nghĩa câu chuyện,  biết trao đổi với bạn về ý nghĩa câu chuyện.

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng nói và nghe:

  -  Dựa vào lời kể của thày và tranh  minh hoạ, kể lại được từng đoạn câu chuyện Lớp trưởng lớp tôi và bước đầu kể được toàm chuyện theo lời của  nhân vật.

   - Chăm chú nghe bạn kể , nhận xét đúng lời kể của bạn.

3. Thái độ: Giáo dục HS học tập tấm g​ương hiếu học và tinh thần tự quản cuả một bạn lớp trưởng gương mẫu.
* Quyền được tham gia bày tỏ ý kiến
II GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG: ( HĐ3)
- Kĩ năng tự nhận thức về mình, 

- Giao tiếp ứng sử phù hợp.

- Tư duy sáng tạo.

- Lắng nghe, phản hồi tích cực
III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. 

- GV: Bộ Tranh kể chuyện minh hoạ trong SGK. Bảng phụ ghi tên các nhân vật.

- HS: Giấy nháp, bút để ghi ý chính của câu chuyện.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC

	1. Kiểm tra bài cũ:5p

- Y/c HS kể chuyện mà em đã nghe, đã đọc mà em thích

2. Bài mới:

1: Giới thiệu bài. 1p

- GV nêu mục đích yêu cầu của tiết học

2:  GV kể chuyện.8p

- Gv kể lần 1 và giới thiệu tên các nhân vật trong câu chuyện.

- GV kể lần 2 vừa kể vừa chỉ  minh hoạ trên tranh

- GV kể lần 3.

3: GV hướng dẫn HS kể chuyện: 20p

a) Yêu cầu 1:

 - Mời 1 HS đọc đề bài, Gv gạch d​ưới những từ ngữ cần chú ý .

- Mời  cả lớp quan sát trang trong SGK và kể cho nhau nghe nội dung từng đoạn theo tranh.

- Yêu cầu HS kể từng đoạn  câu chuyện theo tranh cho cả lớp nghe.

 GV và HS theo dõi nhận xét

b) Yêu cầu 2:

- GV giải thích: Chuyện có 4 nhân vât , nhân vật tôi đã nhập vai lên các em  phải chọn các nhân vật khác.

- GV yêu cầu

 * GV cho HS thi kể trư​​​​​ớc lớp. 

- GV mời các tổ cử đại diện kể.

- GV gọi một em kể mẫu cả lớp theo dõi nhận xét.

- GV yêu cầu các nhóm thảo luận về ý nghĩa của câu chuyện

* GDKNS

? Em tự rút ra bài học gì sau khi nghe câu chuyện này? 

- GV chốt ý: Mỗi chúng ta cần phải biết tôn trọng bạn bè, biết ứng sử phù hợp trong từng hoàn cảnh cụ thể sẽ làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

3.Củngcố, dặn dò: 3p

- Liên hệ giáo dục HS học tập tấm gư​​​ơng hiếu học,  .

- GV nhận xét tiết học,  

- Dặn HS chuẩn bị trư​​​​​ớc nội dung bài tuần sau.
	- 2 HS kể kết hợp neu ý nghĩa cau chuyện

- HS theo dõi

- HS kết hợp quan sát tranh trên bảng.

- HS đọc yeu cầu của tiết kể chuyện

-   HS  quan sat tranh và kể cho nhau nghe trong nhóm .

- HS kể theo tranh từng đoạn trước lớp.

- 1 HS đọc yêu cầu 2,3

- HS lắng nghe.

- HS kể theo lời một nhân vật.

- HS kể trong nhóm.

- Đại diện các tổ thi kể.

- HS và Gv nhận xet đánh giá.

- Các nhóm thảo luận và trình bày trước lớp.

- Nhiều HS nêu.

-Về nhà kể cho mọi người nghe.
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TUẦN 30

KỂ CHUYỆN

Kể chuyện đã nghe đã đọc
I/ Mục tiêu:

      KT: Biết kể tự nhiên, bằng lời của mình một câu chuyện đã nghe, đã đọc về một nữ anh hùng hoặc một phụ nữ có tài.

       KN: Hiểu và biết trao đổi với các bạn về nội dung, ý nghĩa câu chuyện.

       TĐ:  Nghe lời bạn kể, nhận xét đúng lời kể của bạn.
* Phụ nữ có quyền được tham gia vào các hoạt động như nam giới

II/ Đồ dùng dạy học:

-Một số truyện, sách, báo liên quan.

-Bảng phụ ghi tiêu chuẩn đánh giá bài kể chuyện.

III/ Các hoạt động dạy học:


1-Kiểm tra bài cũ: 


HS kể lại chuyện Lớp trưởng lớp tôi, trả lời câu hỏi về ý nghĩa câu chuyện.


2-Bài mới:


2.1-Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.


2.2-Hướng dẫn HS kể chuyện:

	a) Hướng dẫn HS hiểu đúng yêu cầu của đề:

-Mời một HS đọc yêu cầu của đề.

-GV gạch chân  những chữ quan trọng trong đề bài ( đã viết sẵn trên bảng lớp ).

-Mời 4 HS đọc gợi ý 1, 2,3, 4 trong SGK. 

-GV nhắc HS: nên kể những câu chuyện đã nghe hoặc đã đọc ngoài chương trình….

-GV kiểm tra việc chuẩn bị của HS.

-Cho HS nối tiếp nói tên câu chuyện sẽ kể.

b) HS thực hành kể truyện, trao đổi về nội dung, ý nghĩa câu truyện.

-Cho HS gạch đầu dòng trên giấy nháp dàn ý sơ lược của câu chuyện.

-Cho HS kể chuyện theo cặp, trao đổi về nhân vật, chi tiết, ý nghĩa chuyện .

-GV quan sát cách kể chuyện của HS các nhóm, uốn nắn, giúp đỡ các em. GV nhắc HS chú ý kể tự nhiên, theo trình tự. Với những truyện dài, các em chỉ cần  kể 1-2 đoạn.

-Cho HS thi kể chuyện trước lớp:

+Đại diện các nhóm lên thi kể.

+Mỗi HS thi kể xong đều trao đổi với bạn về nội dung, ý nghĩa truyện.

-Cả lớp và GV nhận xét, tính điểm, bình chọn: 

+Bạn có câu chuyện hay nhất.

+Bạn kể chuyện tự nhiên, hấp dẫn nhất.

+Bạn đặt câu hỏi thú vị nhất.

3- Củng cố, dặn dò:


-GV nhận xét giờ học.

-Dặn HS về nhà kể lại câu chuyện các em đã tập kể ở lớp  cho người thân nghe.
	-HS đọc đề.

Kể chuyện em đã nghe, đã đọc về một nữ anh hùng, hoặc một phụ nữ có tài.

-HS đọc.

-HS nói tên câu chuyện mình sẽ kể.

-HS kể chuyện theo cặp. Trao đổi với với bạn về nhận vật, chi tiết, ý nghĩa câu chuyện.

-HS thi kể chuyện trước lớp.

-Trao đổi với bạn về nội dung ý nghĩa câu chuyện.
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TUẦN 31

KỂ CHUYỆN:
Tiết 31:KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA
I. Mục tiêu: 

KT: Tìm và kể được một câu chuyện một cách rõ ràng về một việc làm tốt của bạn.

KN: Biết nêu cảm nghĩ về nhân vật trong truy ện.

TĐ: Yêu quí và học tập những đức tính tốt đẹp.
* Bạn nam và nữ đều có thể có việc tốt như nhau.
II. Chuẩn bị:  Bảng phụ viết đề bài của tiết kể chuyện, các gợi ý 3, 4.
III. Các hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A .Kiểm tra bài cũ: 5'

? Một bạn cho cô biết giờ trước lớp chúng ta đã học bài gì.

- Gọi hs em hãy kể lại câu chuyện em đã được nghe hoặc được đọc về những người đã góp sức mình chống lại nghèo đói, lạc hậu vì hạnh phúc của nhân dân.

- Gọi HS nhận xét bạn kể chuyện

- GV Nhận xét ghi điểm

B. Dạy bài mới:

1. Giới thiệu bài: (1')

Tiết kể chuyện ngày hôm nay các em cùng kể về một việc làm tốt của bạn em.

2. Hướng dẫn kể chuyện: 30'

a) Hướng dẫn hiểu yêu cầu của đề bài.(7')

- Gv gọi hs nhắc lại tên đề bài lên bảng

- Gọi hs đọc đề bài trên bảng

- Gv phân tích đề bài dùng màu gạch chân dưới các từ ngữ .

Đề bài:

    Kể chuyện về một buổi sum họp đầm ấm trong gia đình.

- Đề bài yêu cầu kể về nội dung gì?

-  Hoạt động đó diễn ra ở đâu?

- Gọi hs đọc thành tiếng từng phần gợi ý trong SGK.

- Yêu cầu học sinh giới thiệu về câu chuyện mình định kể trước lớp.

- Gv đưa ra ví dụ gợi ý cụ thể trên bảng y/c hs nhắc lại.

+ Gia đình ông bà nội tôi sống rất hạnh phúc. Tôi sẽ kể về buổi sum họp đầm ấm ở nhà  ông bà nội  vào chiều mùng một tết. 

+ Tôi muốn kể  về buổi sum họp đầm ấm của gia đình tôi vào các bữa cơm tối.

· Gv đưa ra ảnh chụp minh hoạ trên bảng phụ giới thiệu về nội dung từng bức ảnh. 

· Gv yêu cầu hs nhắc lại nội dung từng bức ảnh trên bảng

· Bữa cơm thường ngày 

· Dịp lễ tết

· Lễ sinh nhật

· Lễ mừng thọ

· Nhắc học sinh lưu ý cách chuẩn bị một dàn ý.

 * Khi kể chuyện cần lưu ý :

-Nêu được lời nói, việc làm của từng người trong buổi sum họp.

- Lời nói, việc làm của từng nhân vật thể hiện sự yêu thương, quan tâm đến nhau.

- Em  làm gì trong buổi sum họp đó? Việc làm của em có ý nghĩa gì?

- Em có cảm nghĩ gì sau buổi sum họp đó.

+ Câu chuyện em kể không phải là truyện em đã đọc trên sách, báo mà là chuyện về một buối sum hop đầm ấm trong gia đình em. Đó là một buối sum họp đầm ấm trong gia đình mà em thấy ấn tượng và nhớ nhất.

· YC hs nhớ lại buổi sum họp trong gia đình và thảo luận kể cho nhau nghe theo nhóm đôi.

Nói với học sinh: Theo gợi ý này, học sinh có thể chọn 1 trong 2 cách kể:

+Giớí thiệu về buổi sum họp đầm ấm trong gia đình

+ Kể chi tiết về những lời nói ,việc làm sự quan tâm yêu thương của từng người trong gia đình.

- Gv đưa ra ví dụ về một bài kể chuyện về một buổi sum họp đầm ấm trong gia đình.

- Y/c hs đứng tại chỗ đọc.

b) Kể trong nhóm:(7-8')

- Tổ chức cho Hs thực hành kể trong nhóm

- Gv gợi ý cho Hs các câu hỏi để hỏi lại bạn kể.

Gv tới từng nhóm giúp đỡ, uốn nắn khi học sinh kể chuyện.

c) Kể trước lớp:( 15')

- Tổ chức cho hs thi kể trước lớp.Khi hs kể gv ghi tên hs ,hoạt động ,việc làm của từng nhân vật vào từng cột tương ứng trên bảng

- Gv khuyến khích hs lắng nghe và hỏi bạn để tạo cho tiết học sôi nổi hơn.

- Tổ chức cho Hs nhận xét , bình chọn bạn có câu chuyện đáng nhớ nhất,người kể chuyện hay nhất.

Giáo viên nhận xét, ghi điểm.

3. Tổng kết - dặn dò: 3'

· Chuẩn bị tiết sau bài "Nhà vô địch". 
· Nhận xét tiết học. 
	· 1 Hs trả lời: Kể chuyện đã nghe đã đọc

- 2 hs nối tiếp nhau kể lại câu chuyện về những người đã góp sức mình chống lại nghèo đói, lạc hậu vì hạnh phúc của nhân dân.

-Hs nối tiếp nhau nhận xét

- Hs lắng nghe

         Hoạt động lớp,nhóm, cá nhân

- 1 hs nhắc lại

- 2 học sinh đọc yêu cầu đề bài.

- Hs nối tiếp nhau nêu

- 1 học sinh đọc gợi ý 

- Hs lắng nghe

- 1-2 Hs  nối tiếp nhau nhắc lại.

- Hs quan sát ảnh chụp và lắng nghe nội dung từng bức ảnh.

- 1-2 hs nhắc lại nội dung từng bức ảnh 

· 1- 2 học sinh nối tiếp nhau nhắc lại

· Học sinh làm việc cá nhân, dựa theo Gợi ý 4 trong SGK, các em viết nhanh ra nnháp dàn ý câu chuyện định kể.

- 4 Hs ngồi 2 bàn trên dưới tạo thành 1 nhóm cùng kể chuyện,trao đổi với nhau về một buổi sum họp đầm ấm trong gia đình.

- Từng học sinh nhìn dàn ý đã lập, kể câu chuyện của mình trong nhóm, cùng trao đổi về ý nghĩa câu chuyện.

- 1- 2 hs nối tiếp nhau đọc trước lớp

· 1 hs khá, giỏi kể mẫu câu chuyện 

· Đại diện các nhóm thi kể.

· Cả lớp trao đổi về ý nghĩa câu chuyện. Có thể nêu câu hỏi cho người kể chuyện.

· Từng nhóm Hs nối tiếp nhau thi kể câu chuyện của mình trước lớp.

- Cả lớp bình chọn câu chuyên hay nhất.

-Hs lắng nghe
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TUẦN 32

KỂ CHUYỆN

TIẾT 32 : NHÀ VÔ ĐỊCH 

I. MỤC TIÊU 
KT: Dựa vào lời kể của thầy (cô) và tranh minh hoạ. HS kể lại được từng đoạn của câu chuyện bằng lời kể, kể được toàn bộ câu chuyện bằng lời của nhân vật Tôm Chíp.

KN:Hiểu nội dung câu chuyện: trao đổi được với các bạn về một số chi tiết trong truyện, về nguyên nhân dẫn đến thành tích bất ngờ của Tôm Chíp, về ý nghĩa câu chuyện. 
* Quyền được tham gia vui chơi giải trí. Bổn phận cứu các em nhỏ
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC 

- Học sinh : Nội dung truyện.


- Giáo viên : Tranh minh họa phóng to, bảng phụ.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

	1. Kiểm tra bài cũ : 5 phút

Kể về một việc làm tốt của một người bạn

- GV nhận xét, ghi điểm.

2. Bài mới : 30 phút

a) Giới thiệu bài: Trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều những con người dũng cảm, dám xả thân vì bạn như Út Vịnh, Nguyễn Bá Ngọc…Câu chuyện Nhà vô địch mà các em nghe kể  hôm nay kể về nhà vô địch nào ? Các em cùng nghe câu chuyện.

b) Giáo viên kể chuyện

- Kể chuyện lần 1 : 

GV mở bảng phụ giới thiệu tên các nhân vật trong câu chuyện (chị Hà, Hưng Tồ, Dũng Béo, Tuấn Sứt, Tôm Chíp).

- Kể chuyện lần 2: kết hợp chỉ tranh minh họa.

c) Hướng dẫn học sinh kể chuyện, trao đổi về ý nghĩa câu chuyện :

* Gọi học sinh nêu yêu cầu 1.

- 2 bạn cạnh nhau tạo thành cặp trao đổi để kể từng đoạn câu chuyện.

- GV gọi HS kể từng đoạn câu chuyện.

- GV ghi điểm những HS kể tốt.

* Gọi học sinh nêu yêu cầu 2, 3.

- Yêu cầu từng cặp học sinh “nhập vai” nhân  vật, kể cho nhau nghe câu chuyện, trao đổi về chi tiết trong truyện, về nguyên nhân dẫn đến thành tích của Tôm Chíp, ý nghĩa câu chuyện

- Gọi học sinh thi kể chuyện trước lớp, cùng các bạn trao đổi, đối thoại.

+ Em thích nhất chi tiết nào trong truyện ? Vì sao ?

+ Nguyên nhân nào dẫn đến thành tích bất ngờ của Tôm Chíp ?

+ Câu chuyện có ý nghĩa gì ?

- Cùng học sinh cả lớp nhận xét, bình chọn bạn kể chuyện hay nhất, bạn hiểu truyện nhất. 

- GV nhận xét, ghi điểm.

3. Củng cố, dặn dò : 5 phút

 Củng cố bài, liên hệ tấm gương dũng cảm ở lớp, trường hay địa phương em sinh sống.

- Nhận xét giờ học

Dặn học sinh kể truyện cho người thân nghe.
	- 2 học sinh 

- Lắng nghe, ghi nhớ

- Lắng nghe, quan sát

- Lắng nghe, quan sát

- Nêu yêu cầu

- Kể theo cặp, trao đổi

- Lắng nghe, nhận xét.

- Đại diện nhóm thi kể

- Nêu yêu cầu 2, 3

- Nhập vai, kể chuyện, trao đổi

- Kể chuyện trước lớp

- Trao đổi, đối thoại

- Theo dõi, nhận xét 

- HS trả lời theo ý mình.

+ Một bé trai đang lăn theo bờ xuống mương nước, Tôm Chíp nhảy qua mương để giữ đứa bé lại.

+ Câu chuyện khen ngợi Tôm Chíp dũng cảm, quên mình cứu người bị nạn; trong tình huống nguy hiểm đã bộc lộ phẩm chất đáng quý.

- Lắng nghe, liên hệ.

- Về kể lại chuyện
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TUẦN 33
KỂ CHUYỆN

TIẾT 33 : KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC

I. MỤC TIÊU

    KT: Kể được câu một câu chuyện đã nghe, đã đọc nói về việc gia đình, nhà trường, xã hội chăm sóc, giáo dục trẻ em, hoặc trẻ em với việc thực hiện bổn phận với gia đình, nhà trường và xã hội.

KN: Hiểu câu chuyện: trao đổi được với các bạn về nội dung , ý nghĩa câu chuyện.

    - Nghe lời bạn kể, nhận xét đúng lời kể của bạn.      

    TĐ: Giáo dục thiếu nhi tính trung thực.
* Quyền được chăm sóc giáo dục. Bạn gái và bạn trái có quyền và bổn phận như nhau trong cuộc sống.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Bảng lớp viết đề bài.

- Tranh, ảnh về cha, mẹ, thầy cô giáo, người lớn chăm sóc trẻ em; tranh ảnh trẻ em giúp đỡ cha mẹ việc nhà, trẻ em chăm chỉ học tập, trẻ em làm việc tốt ở cộng đồng…

- Sách, truyện, báo chí, tạp chí… có đăng các câu chuyện về trẻ em làm việc tốt, người lớn chăm sóc và giáo dục trẻ em.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU

	A. Kiểm tra bài cũ : ( 5 phút)

   GV yêu cầu hai HS tiếp nối nhau kể lại câu chuyện Nhà vô địch và nêu ý nghĩa của câu chuyện.

- Gọi HS nhận xét bạn kể chuyện và trả lời câu hỏi.

- Nhận xét, cho điểm từng HS.

B. Dạy bài mới : ( 30 phút)

1. Giới thiệu bài :

GV nêu MĐ, YC của tiết học.

- GV nêu : Trong bài tập đọc đầu tuần các em đã biết : gia đình, nhà trường và xã hội phải thực hiện quyền trẻ em và ngược lại trẻ em cũng phải thực hiện bổn phận của mình. Tiết học hôm nay các em cùng kể lại câu chuyện mình đã nghe, đã đọc liên quan đến việc thực hiện Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

2. Hưóng dẫn HS kể chuyện

a) Hướng dẫn HS hiểu yêu cầu của đề bài

- GV cho một HS đọc đề bài viết trên bảng lớp, GV gạch dưới những từ ngữ cần chú ý: Kể lại một câu chuyện em đã được nghe hoặc được đọc nói về việc gia đình, nhà trường và xã hội chăm sóc, giáo dục trẻ em hoặc trẻ em thực hiện bổn phận với gia đình, nhà trường và xã hội ; xác định 2 hướng kể chuyện :

+ KC về gia đình, nhà trường, xã hội chăm sóc, giáo dục trẻ em.

+ KC về trẻ em thực hiện bổn phận với gia đình, nhà trường, xã hội.

- GV yêu cầu 4 HS tiếp nối nhau đọc lần lượt các gợi ý 1 – 2 – 3 – 4. 

- GV cho HS đọc thầm lại gợi ý 1, 2. GV hướng dẫn HS: Để giúp các em hiểu yêu cầu của đề bài, SGK gợi ý một số truyện các em đã học (Người mẹ hiền, Chiếc rễ đa tròn, Lớp học trên đường, Ở lại với chiến khu, Trận bóng dưới lòng đường). Các em nên kể những câu chuyện đã nghe, đã đọc ở ngoài nhà trường theo gợi ý 2.

TTHCM : Câu chuyện ai ngoan sẽ được thưởng.

- GV kiểm tra HS đã chuẩn bị trước ở nhà cho tiết học này như thế nào; mời một số HS tiếp nối nhau nói trước lớp tên câu chuyện các em sẽ kể. Nói rõ đó là chuyện kể về gia đình, nhà trường, xã hội chăm sóc, giáo dục trẻ em hay trẻ em thực hiện bổn phận với gia đình, nhà trường, xã hội.

b) HS thực hành kể chuyện, trao đổi về ý nghĩa câu chuyện

- GV mời 1 HS đọc lại gợi ý 3 – 4. Mỗi HS gạch nhanh trên giấy nháp dàn ý câu chuyện sẽ kể.

- GV yêu cầu HS cùng bạn bên cạnh KC, trao đổi về ý nghĩa câu chuyện.

- GV tổ chức cho HS thi KC trước lớp. HS xung phong KC hoặc cử đại diện thi kể. Mỗi HS kể chuyện xong đều nói ý nghĩa câu chuyện của mình hoặc trả lời câu hỏi của các bạn về nhân vật, chi tiết, ý nghĩa câu chuyện.

- GV chọn một câu chuyện có ý nghĩa nhất để cả lớp cùng trao đổi.

- GV nhận xét, tính điểm cho HS về các mặt: nội dung, ý nghĩa của câu chuyện – cách kể – khả năng hiểu câu chuyện.

3. Củng cố, dặn dò : ( 5 phút)

- GV nhận xét tiết học.

- Dặn HS về nhà kể lại câu chuyện vừa kể ở lớp cho người thân; cả lớp đọc trước đề bài, gợi ý của tiết KC đã chứng kiến hoặc tham gia ở  tuần 34.
	- 2 HS KC trước lớp. 

- HS lắng nghe.

- 1 HS đọc, cả lớp theo dõi trên bảng lớp.

- 4 HS tiếp nối nhau đọc: Nội dung – Tìm câu chuyện ở đâu ? – Cách KC – Thảo luận. Cả lớp theo dõi trong SGK.

- HS đọc thầm.

- Một số HS tiếp nối nhau nói trước lớp tên câu chuyện sẽ kể.

- 1 HS đọc, cả lớp theo dõi trong SGK.

- HS lập dàn ý câu chuyện mình kể vào nháp.

- HS kể theo nhóm cặp.

- HS thi KC trước lớp, trao đổi về nhân vật, chi tiết, ý nghĩa câu chuyện.

- Cả lớp bình chọn bạn có câu chuyện hay nhất; bạn KC tự nhiên, hấp dẫn nhất; bạn đặt câu hỏi thú vị nhất.
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TUẦN 34

KỂ CHUYỆN

TIẾT 34. KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA

I. MỤC TIÊU:

1. Rèn kĩ năng nói:

- HS tìm và kể được một câu chuyện có thực trong cuộc sống nói về việc gia đình, nhà trường, xã hội chăm sóc, bảo vệ thiếu nhi hoặc câu chuyện về công tác xã hội em cùng các bạn tham gia.

- Biết sắp xếp các sự việc thành một câu chuyện hợp lí. Lời kể tự nhiên chân thực, có thể kết hợp với cử chỉ, điệu bộ. Hiểu và trao đổi được với các bạn về nội dung, ý nghĩa câu chuyện.

2. Rèn kĩ năng nghe: nghe bạn kể chuyện, nhận xét đúng lời kể của bạn.
* Quyền được chăm sóc bảo vệ. Bổn phaanjtham gia công tác xã hội.
II. ĐỒ DÙNG :

- Bảng viết đề bài.
- Tranh ảnh nói về gia đình, nhà trường, xã hội chăm sóc, bảo vệ thiếu nhi; hoặc thiếu nhi tham gia công tác xã hội.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	A. Kiểm tra bài cũ: 4p
- YC HS kể lại câu chuyện đã được nghe hoặc được đọc về việc gia đình, nhà trường chăm sóc giáo dục trẻ em hoặc trẻ em thực hiện bổn phận với gia đình, nhà trường và xã hội?

- Nhận xét, cho điểm

B. Bài mới: 34p 
1. Giới thiệu bài: 1p
2. Hướng dẫn HS tìm hiểu yêu cầu của đề bài: 7p
- GV gạch dưới những từ ngữ quan trọng trong đề bài:

1. Kể một câu chuyện mà em biết về việc gia đình, nhà trường hoặc xã hội chăm sóc, bảo vệ thiếu nhi.

2. Kể về một lần em cùng các bạn trong lớp hoặc trong chi đội tham gia công tác xã hội.

- GV lưu ý HS: Câu chuyện em kể không phải là câu chuyện em đã đọc trên sách mà phải là những câu chuyện em biết và tận mắt chứng kiến 
3. Hướng dẫn HS kể chuyện và trao đổi về ý nghĩa của câu chuyện: 20p
a. Kể chuyện trong nhóm

- Quan sát, giúp đỡ HS

b. Thi kể chuyện trước lớp

- GV nhận xét, cho điểm HS kể hay 

C. Củng cố, dặn dò: 2p
- GV nhận xét tiết học. 

- Yêu cầu HS về nhà tập kể lại cho người thân nghe 
	- 2 HS kể 

- 1 HS đọc 2 đề bài

- 2 HS tiếp nối nhau đọc gợi ý 1, 2

- HS tiếp nối nhau nói tên câu chuyện mình kể

- Lập nhanh dàn ý cho câu chuyện ra nháp

- HS kể chuyện theo cặp, cùng trao đổi ý nghĩa câu chuyện

- Thi kể chuyện trước lớp

- Trao đổi nội dung ý nghĩa câu chuyện
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TUẦN 35

KỂ CHUYỆN

TIẾT 35. ÔN TẬP CUỐI KÌ  (T 2)

I. MỤC TIÊU

- Tiếp tục kiểm tra lấy điểm tập đọc HTL

- Lập đ​ược bảng tổng kết về trạng ngữ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Phiếu ghi tên từng bài tập đọc và HTL đã học từ tuần 19 - 34.

- Phiếu khổ to

- Bảng phụ ghi sẵn bảng tổng kết như trang 163 sgk.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	1. Giới thiệu bài: 1p
- GV nêu mục đích, yêu cầu của giờ học.

2. Kiểm tra tập đọc và HTL: 17p
-Y/c HS lên bốc thăm các bài tập đọc, học thuộc lòng, sau đó chuẩn bị 1-2 phút, rồi đọc bài.

- GV đặt câu hỏi về đoạn, bài vừa đọc

- GV nhận xét đánh giá cho điểm.

3. Bài tập 2: 20p
- Lưu ý HS: Cần lập bảng tổng kết về các loại trạnh ngữ đã học; nêu câu hỏi, VD cho mỗi loại. SKG đã nêu mẫu vê trạng ngữ chỉ nơi chốn, các em cần viết tiếp các loại trạng ngữ khác.

- Trạng ngữ là gì ?

- Có những loại trạng ngữ nào?

-  Mỗi loại trạng ngữ trả lời cho những câu hỏi nào ?

- Dán phiếu viết nội dung cần ghi nhớ lên bảng

- Yêu cầu HS tự làm bài

- Nx, kết luận chung.

- Chấm vở một số HS

4. Củng cố, dặn dò: 2p
- GV nhận xét tiết học.

- Dặn HS ghi nhớ những kiến thức vừa ôn và chuẩn bị cho giờ sau.
	- Từng HS bốc thăm chọn bài

- HS đọc trong sgk (hoặc đọc thuộc lòng)

- 1 HS đọc yêu cầu

- Nối tiếp nhau trả lời

- 2 HS đọc lại

- HS làm bài vào VBT

- 2 HS làm phiếu

- Nx bài làm của bạn.
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